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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ  

CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG 

− Địa chỉ văn phòng: Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, xã 

Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

− Người đại diện pháp luật của chủ cơ sở: Ông HE JINLIANG 

− Chức vụ: Tổng Giám đốc 

− Điện thoại: 0988298503   

− Email: cherylnguyen@gmail.com   

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên, mã số doanh nghiệp 3702697820 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/09/2018, đăng ký thay đổi lần 

thứ 1 ngày 15/04/2021. 

− Giấy chứng nhận đầu tư mã số 7669084928 của Ban quản lý các KCN Bình Dương, 

chứng nhận lần đầu ngày 14/08/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 23/06/2021. 

− Mã số thuế: 3702697820. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

 “SẢN XUẤT VÁN ÉP, CÔNG SUẤT 4.440.000 M2/NĂM” 

− Địa điểm cơ sở: Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân 

Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (thuê lại nhà xưởng Công ty TNHH Gỗ 

Xuân Mạnh). 

1.2.1. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án 

− Hợp đồng thuê nhà xưởng số 02/2023/HĐTX/XM-NX ngày 08/12/2023 giữa Công 

ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh và Công ty TNHH Nhung Xương. 

1.2.2. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần 

−  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1470/QĐ-STNMT 

ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Dự án sản xuất ván ép, công 

suất 4.440.000 m2/năm” tại Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, xã 

Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Nhung Xương. 

− Hợp đồng xử lý nước thải ba bên số 032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ngày 03/06/2019 

giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình và Công ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh cùng 

Công ty TNHH Nhung Xương. 
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1.2.3. Quy mô của cơ sở (nêu rõ quy mô của cơ sở có tiêu chí như dự án quy định tại 

Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP) 

− Quy mô của dự án đầu tư được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công: Theo giấy chứng nhận đầu tư mã số 7669084928 của Ban quản lý các KCN Bình 

Dương, chứng nhận lần đầu ngày 14/08/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 23/06/2021 

tổng vốn đầu tư cơ sở là 96.501.208.000 VNĐ (chín mươi sáu tỷ năm trăm linh một triệu 

hai trăm linh tám triệu đồng) thuộc loại hình sản xuất ván ép, theo quy định tại khoản 2, 

Điều 9, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 dự án thuộc tiêu chí phân 

loại dự án nhóm B. 

− Quy mô diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước: quy mô sử dụng đất nhỏ, diện tích 

là 10.050 m2. 

− Quy mô sử dụng khu vực biển: không. 

− Quy mô khai thác tài nguyên thiên: không. 

1.2.4. Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.2.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất ván ép. 

1.2.6. Phân nhóm dự án đầu tư:  

− Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường do đó cơ sở thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm III theo quy định tại mục 5 

(sửa đổi Phụ lục V, số thứ tự số 2, mục II), Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ.  

− Cơ sở có phát sinh nước thải, bụi, khí thải và chất thải nguy hại xả ra môi trường 

trong giai đoạn vận hành cơ sở, do đó cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường 

theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

− Về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, theo hướng dẫn tại công văn số 

3938/BQL-MT ngày 9/12/2024 của Ban quản lý các KCN Bình Dương cơ sở thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện Bắc Tân Uyên. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

 Công suất, sản phẩm của cơ sở cụ thể dưới bảng sau: 

Bảng 1.1. Công suất sản phẩm của cơ sở 

TT Tên sản phẩm 
Số lượng 

m3/năm m2/năm 

1 Ván ép 120.000 4.440.000 

 Tổng cộng 120.000 4.440.000 
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(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

 

Hình 1.1. Hình ảnh sản phẩm của nhà máy  

1.3.2.  Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty được trình bày qua sơ đồ sau: 
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Hình 1.2. Quy trình công nghệ sản xuất  

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu ván gỗ được nhà máy nhập về là ván lạng chưa qua sơ chế. Quá trình sản 

xuất của nhà máy được mô tả cụ thể như sau: 

Công đoạn sây khô: 

Ván lạng sau khi nhập về thường có độ ẩm nhất định, trước khi đưa vào sản xuất sẽ được 

công nhân dùng thủ công đưa vào công đoạn sấy khô bằng máy sấy khô tự động để đạt 

đến độ ẩm nhỏ hơn 12%. Đây là mức độ ẩm tương thích với việc tráng keo và phù hợp 

với độ ẩm của ván dân được sử dụng. Lò sấy ván lạng ở nhiệt độ 120oC sử dụng nguồn 

nhiệt từ dầu tải nhiệt cung cấp. Tại đây, dưới tác dụng của nhiệt được cung cấp từ lò dầu 

tải nhiệt, gỗ được sấy khô để đạt độ ẩm nhất định. 

Nguyên liệu 

(ván lạng) 

125.000m3/năm = 87.500.000kg/năm 

Sấy khô 

Ghép ván 

Qua keo 

Ép nguội 

Ép nhiệt 

Lò dầu 

Cắt biên 

Chà nhám 

Tiếng ồn, độ rung, mùi 

keo (8.807kg/năm) 

Tiếng ồn, độ rung, bụi 

Nhiệt dư 

Kiểm tra, phân 

loại 

Đóng gói 

Bụi, nhiệt dư  

Chất đốt: Củi 

Keo  
Pha keo 

Bột mì 

90.000kg/năm 

Keo E0, P2 

480.000 kg/năm 

Dầu truyền nhiệt 

Tiếng ồn, độ rung, mùi 

keo (8.807kg/năm) 

Nhiệt dư, tiếng ồn, độ 

rung, mùi keo 

(24.220kg/năm) 

Bụi, tiếng ồn, độ rung, 

gỗ vụn (3.887,9kg/năm) 

Bụi, tiếng ồn, độ rung, 

CTNH, giấy chà nhám  

thải (1kg/ngày) 

Sản phẩm không đạt yêu 

cầu (6.193 kg/ngày) 

Bụi, tiếng ồn, nhãn mác, 

bao bì giấy thải, carton 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm” 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG Trang 11     

Lò dầu tải nhiệt vận hành sinh ra nhiệt, nhiệt này được truyền dẫn thông qua các hệ thống 

ống được lắp đặt vào máy sấy. Hệ thống máy sấy dài khoảng 20m được thiết kế gồm 1 

đầu đưa nguyên liệu vào và 1 đầu đưa nguyên liệu ra sau sấy. Thời gian sấy khoảng 10 

phút cho mỗi lượt sấy. 

Dầu truyền nhiệt trong đường ống sẽ được gia nhiệt, để tăng nhiệt độ. Dầu sau khi được 

dung nóng sẽ sinh ra hơi dầu theo đường ống dẫn nhiệt đưa đến máy sấy. Quá trình chuyền 

nhiệt khép kín nên không phát tán hơi dầu ra môi trường trong quá trình chuyền nhiệt. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là nhiệt dư, khí thải đốt lò dầu tải nhiệt. 

Công đoạn ghép ván 

Ván lạng nguyên liệu sau khi được sấy khô sẽ được công nhân dùng thủ công đưa qua 

máy ghép ván, tại đây các tấm ván lạng nguyên liệu được xếp chồng lên nhau theo độ dày 

yêu cầu của từng loại sản phẩm. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là tiếng ồn, độ rung, bụi. 

Công đoạn qua keo 

Bản thành phẩm sau khi được ghép ván sẽ dùng máy tự động để trải keo, quét keo. Tại 

đây sẽ phủ đều lên trên bề mặt keo kết dính để dính chặt các miếng ván lạng đã ghép lại 

với nhau. Công đoạn này được thực hiện bằng các máy tự động. 

Keo sử dụng có thành phần gồm 20% bột mì và 80% keo UF (E0, P2). Keo này có thể 

xem như là chất kết dính vĩnh viễn. Khả năng chống chịu trong môi trưởng nước sôi của 

keo này cao. Khi dùng keo này bề mặt của của văn sẽ tiếp xúc. với các điều kiện tự nhiên 

ngoài trời, nước, độ ẩm trong một thời gian dài mà không bị tách lớp. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là tiếng ồn, độ rung, CTNH, mùi keo. 

Công đoạn ép nguội 

Bán thành phẩm sau khi đã được cho qua keo sẽ được chuyển qua máy ép nguội tự động 

để làm phẳng và đảm bảo keo được phân phổi đều trên bề mặt. Chất thải phát sinh từ công 

đoạn này chủ yếu là tiếng ồn, độ rung. 

Công đoạn ép nhiệt 

Công đoạn tiếp theo sau khi tạo hình ép nguội là đưa bán thành phẩm đi ép nhiệt (ép nóng 

bằng điện) ở nhiệt độ 150C trong khoảng thời gian quy định để để các tấm ván gỗ mỏng 

được liên kết chặt chẽ với nhau. Máy ép nhiệt sử dụng nhiên liệu bằng điện. Thời gian ép 

nhiệt khoảng 30 phút. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là nhiệt dư, độ rung, tiếng ồn, mùi keo. 

Công đoạn chà nhám 

Bản thành phẩm sau khi đã được ép nhiệt sẽ được chuyển qua công đoạn chủ nhóm bằng 

máy chà nhám. Sử dụng máy chủ nhóm để chủ lên bản thành phẩm nhằm mục đích làm 

cho bề mặt bán thành phẩm được bóng láng, không sần sùi. Việc chủ nhóm cần được kiểm 
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soát trong giới hạn để tránh đánh nhẫn quá cạnh, đầu và bề mặt ván ép. Nếu bề mặt ván 

bị đánh nhẵn quá nhiều gây mỏng lớp ván mặt làm giảm khả năng chịu lực bề mặt ván. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là bụi, độ rung và tiếng ồn, giẻ lau dính dầu 

nhớt, giấy chà nhám thải. 

Công đoạn cắt biển. 

- Bản thành phẩm sau khi được chủ nhóm sẽ được chuyển qua máy cắt tự động để cắt tỉa 

biên theo kích thước yêu cầu, qua việc cắt hiện các phần lỗi trên ván lạng cũng được loại 

bỏ để tạo hình sản phẩm hoàn chỉnh. 

- Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là bụi, tiếng ồn, độ rung, gỗ vun, CTNH. 

Công đoạn kiểm tra, phân loại 

Sản phẩm sau khi đã hoàn thiện sẽ được Kiểm tra chất lượng (kiểm tra bề mặt, chất lượng 

gỗ) và phân loại. Sản phẩm ván ép cần được kiểm tra chất lượng theo các yêu cầu kỹ thuật 

và các tiêu chuẩn kiểm định. Việc kiểm định này bao hàm các vấn đề về sử dụng keo, 

chuẩn bị và gia công vật liệu, độ ẩm của ván mỏng, điều kiện áp lực ép, qui trình ép ván 

và chất lượng dán dính của các sản phẩm ván ép cuối cùng. Sản phẩm không đạt yêu cầu 

sẽ được chuyển qua cho công nhân xử lý và tái sản xuất lại. 

- Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là sản phẩm lỗi, sản phẩm kém chất lượng. 

Đối với các sản phẩm lỗi, sản phẩm kém chất lượng sẽ được đưa về cho công nhân kiểm 

tra và xử lý, nếu sản phẩm bị những lỗi nhẹ do sơ xuất kỹ thuật trong quá trình sản xuất 

có thể khắc phục được thì sẽ được công nhân xử lý để tái sử dụng lại trong sản xuất. Nếu 

sản phẩm bị lỗi nặng và ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như chất lượng của sản phẩm mà 

không thể khắc phục được hoàn toàn thì những sản phẩm này sẽ được dùng để bán cho 

đơn vị có nhu cầu. 

Đóng gói 

Sản phẩm sản xuất hoàn chỉnh sẽ được đóng thành các thùng theo nhu cầu thị trường. Sản 

phẩm sau khi đóng thùng sẽ được dán nhãn mác, sau đó nhập kho thành phẩm. Bao bì để 

đóng gói và nhãn mác được Công ty đặt hàng của đơn vị trong nước cung cấp đến nhà 

máy. 

Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là phát sinh các loại bao bì nhãn mác hỏng, 

vỏ thùng, giẻ lau đinh dầu nhóm, bao bì bằng giấy thải, thùng carton.  

Lưu ý: Trong quá trình sản xuất của nhà máy có sử dụng dầu thủy lực sử dụng làm bôi 

trơn và bảo trì máy móc thiết bị, định kỳ 1 tháng sẽ thay 1 lần. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA 

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở  

❖ Khối lượng nguyên vật liệu sản xuất: 
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Bảng 1.2. Danh mục nguyên vật liệu phục vụ ản xuất  

TT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng/năm 

Xuất xứ 
ĐTM Hiện hữu 

1 Ván lạng m3 125.000 125.000 Việt Nam 

2 Keo melamin WBP Tấn 480 Không sử dụng Việt Nam 

3 Keo UF (E0, P2) Tấn - 480 Việt Nam 

4 Bột mì Tấn 90 90 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

Quy cách nguyên liệu: dài 1220mm× rộng 640mm × dày 1,7mm 

 

Hình 1.3. Nguyên liệu ván lạng sử dụng cho sản xuất 

❖ Thành phần, tính chất hóa chất: 

Dựa theo phiếu an toàn hóa chất (MSDS), thành phần và tính chất các loại hóa chất công 

ty sử dụng như sau: 

- Keo E0:  

+ Loại sử dụng: Keo E0 

+ Mục đích sử dụng: kết dính trong ván ép 

+ Tính chất vật lý: chất lỏng, màu trắng đục, mừi hang, hoàn toán có thể trộn lẫn trong 

nước, không phản ứng trong điều kiện bình thường.  

+ Tính chất hóa học: thành phàn hóa học: Sodium Hydroxide, Acid Formic, Sodium 

Sulfate, Polyvinyl acetate, Melamine, Sodium Carboxymethylcellulose, Thiourea, 

Triethyl phosphite, Triethanolamine.  
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+ Mức độ độc hại: có thể gây dị ứng da, mắt.  

- Keo P2: 

+ Loại sử dụng: Keo P2 

+ Mục đích sử dụng: kết dính trong ván ép 

+ Tính chất vật lý: chất lỏng, trong hoặc màu trắng đục, mùi hăng nồng (nhẹ), tan giới 

hạn trong nước, pH 7.5-9.5 

+ Tính chất hóa học: thành phần Formalin 37% (CHHO), Urea (CO(NH2)2), Melamine 

(C3H6N6) 

+ Mức độ độc hại:  Độc khi tiếp xúc vào da và nuốt phải 

- Bột mì: 

+ Loại sử dụng: bột mì 

+ Mục đích sử dụng: nguyên liệu sản xuất ván ép 

+ Tính chất vật lý: Là một carbohydrat ,phân tử tinh bột mì chứa nhiều nhóm Hydroxyl 

có khả nặng liên kết được với nhau làm cho phân tử tinh bột tập hợp lại, giữ nhiều nước 

hơn khiến cho dung dịch có độ đậm đặc, độ dính, độ dẻo và độ nhớt cao. 

+ Mức độ độc hại: không độc hại. 

Cân bằng vật chất 

Nguyên liệu đầu vào = sản phẩm đầu ra + chất thải, sản phẩm không đạt yêu cầu. 

Nguyên liệu đầu vào: 

Nguyên liệu: ván lạng 125.000 m3/năm => 87.500.000 kg/năm (Trong đó: 1 m3 ván lạng 

có khối lượng bằng 700 kg), keo 480 tấn/năm và bột mì 90 tấn/năm. 

Sản phẩm đầu ra: 

Cân nặng: khoảng 12kg-28kg 

Quy cách thành phẩm: rộng 1.220mm × dài 2.440mm × dày 9 mm (độ cày thành phẩm có 

thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng, có thể giao động 9mm, 5mm, 18mm...) 

 Quy đổi sản phẩm thành phẩm: 

1m3 ván ép = 1m2 : 1,22 m :2,44m : 0,009 m =37 m2  

Sản phẩm thành phẩm của cơ sở là 120.000 m3/năm 

Sản phẩm thành phẩm: 120.000 m3/năm => 84.000.000 kg/năm (Trong đó: 1 m3 ván lạng 

có khối lượng bằng 700 kg). 

Ván lạng nguyên liệu khi qua công đoạn sấy khô sẽ làm thất thoát 1 lượng hơi nước chiếm 

khoảng 1% khối lượng nguyên liệu là 880.700 kg/năm. 

Khi qua công đoạn ép nguội lượng hơi dung môi phát tán chiếm khoảng 0,05% khối lượng 

nguyên liệu là 44.035 kg/năm . 

→Tổng nguyên liệu đầu vào (88.070.000 kg/năm) = sản lượng ván ép sản xuất 

(84.000.000 kg/năm) + sản phẩm không đạt yêu cầu, chất thải (3.145.265 kg/năm) + khối 

lượng hơi nước có trong gỗ thất thoát khi sấy (880.700 kg/năm) + hơi dung môi phát tán 

qua công đoạn ép nguội (44.035 kg/năm) . 
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Bảng tổng hợp cân bằng vật chất: 

Bảng 1.3. Bảng cân bằng vật chất  

STT 

Khối lượng (kg/năm) 

Nguyên vật liệu 

đầu vào 

Sản phẩm đầu 

ra 
Chất thải phát sinh 

1 

88.070.000 kg/năm 

 (ván lạng, keo và 

bột mì) 

84.000.000 

kg/năm  

(ván ép) 

Sản phẩm không đạt yêu cầu, chất thải: 

3.145.265 kg/năm 

Hơi nước thất thoát: 880.700 kg/năm. 

Hơi dung môi phát tán: 44.035 kg/năm 

❖ Nhiên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở: 

Bảng 1.4. Nhiên liệu sử dụng của cơ sở 

TT 
Nhiên liệu, 

hóa chất 

Đơn 

vị 

Khối lượng/năm Xuất 

xứ 

Mục đích sử 

dụng 
ĐTM Hiện hữu 

1 
Dầu thủy lực m3 

130.000 5.000 
Việt 

Nam 

Dùng cho máy ép 

nguội 

2 Dầu DO  Tấn 60 60 
Việt 

Nam 
Dùng cho lò hơi  

3 Củi Tấn - 10 tấn/ngày 
Việt 

Nam 

Dùng đốt lò dầu tải 

nhiệt 

4 
Dầu khoáng 

(truyền nhiệt) 
kg - 5.000 

 
Dùng cho lò dầu 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

 Danh mục trang thiết bị, máy móc của dự án: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

TT Tên thiết bị 
Công 

suất  

Số lượng 

Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng sử 

dụng 
ĐTM Hiện 

hữu 

1  Máy sấy  183 kW 1 1 Trung Quốc 2019 95% 

2  Máy ép nguội 7,5 kW 4 4 Trung Quốc 2019 95% 

3  Máy ép nóng 27,5 kW 2 2 Trung Quốc 2019 95% 

4  Máy ép nóng 37 kW 2 2 Trung Quốc 2019 95% 

5  Máy ép nguội  7,5 kW 2 2 Trung Quốc 2019 95% 

6  Máy chà nhám 75 kW 4 5 Trung Quốc 2019 95% 

7  
Máy đưa nguyên liệu 

tự động  

4,7 kW 3 3 Trung Quốc 2019 95% 
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TT Tên thiết bị 
Công 

suất  

Số lượng 

Xuất xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng sử 

dụng 
ĐTM Hiện 

hữu 

8  Máy lật tấm gỗ  2,2 kW 1 1 Trung Quốc 2019 95% 

9  Nồi dầu gia nhiệt 4.200 kW 1 1 Trung Quốc 2019 95% 

10  
Máy chuyển nguyên 

liệu 

1,5 kW 4 4 Trung Quốc 2019 95% 

11  Máy nâng chuyển liệu 3 kW 25 25 Trung Quốc 2019 95% 

12  Máy tạo răng cưa gỗ 22 kW 2 2 Trung Quốc 2019 95% 

13  Máy trải keo dán gỗ  3 kW 3 3 Trung Quốc 2019 95% 

14  Máy trộn keo dán 11 kW 5 5 Trung Quốc 2019 95% 

15  
Con lăn keo của máy 

dán gỗ 

- 1 1 Trung Quốc 2019 95% 

16  Máy cắt biên 0,5 kW 4 3 Trung Quốc 2019 95% 

17  Lò hơi 1 tấn/giờ 1 - Trung Quốc 2019 95% 

18  Máy ghép gỗ tự động 18kW - 2 Trung Quốc 2019 95% 

19  
Lò dầu tải nhiệt 1.720.000 

kCal/giờ 

- 1 Trung Quốc 2019 95% 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

1.4.2. Hệ thống cấp điện, nước của cơ sở  

1.4.3.1. Hệ thống cấp điện  

Nguồn cung cấp điện chính cho cơ sở được cấp từ Công ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh đã lắp 

đặt sẵn tại nhà xưởng. Tại cơ sở không sử dụng máy phát điện dự phòng.  

Nhu cầu sử điện hiện hữu của cơ sở trong 3 tháng (tháng 2, 3, 4 năm 2024) như sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng điện hiện hữu 

STT Tháng Tiêu thụ (kWh/tháng) 

1 Tháng 10/2024 99.780 

2 Tháng 11/2024 106.680 

3 Tháng 12/2024 194.770 

 Trung bình 133.743 

(Nguồn: Hóa đơn tiền điện, 2025) 

Tổng điện năng tiêu thụ tối đa của nhà máy: 300.000 (kWh/tháng) 

1.4.3.2. Hệ thống cấp nước  

❖ Nguồn cấp nước  
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Nguồn nước cấp cho cơ sở được lấy từ hệ thống đường ống cấp nước của Công ty TNHH 

Gỗ Xuân Mạnh đã lắp đặt sẵn tại nhà xưởng. 

❖ Nhu cầu sử dụng nước 

 Theo hóa đơn cấp nước 3 tháng (tháng 10, 11, 12 năm 2024) có nhu cầu sử dụng nước 

hiện hữu của cơ sở thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu theo hóa đơn nước cấp 

STT Tháng 
Lưu lượng  

 (m3/tháng)  (m3/ngày) 

1 Tháng 10/2024 573 19,1 

2 Tháng 11/2024 1.045 34,8 

3 Tháng 12/2024 643 21,4 

 Trung bình  754 25,1 

(Nguồn: Hóa đơn tiền nước, 2025) 

Tổng nhu cầu sử dụng nước thải cơ sở trung bình 3 tháng (tháng 2, 3, 4 năm 2024) là                   

Qtc= 28,3.m3/ngày.  

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở khi hoạt động ổn định với nhu càu cấp nước cho từng 

mục đích như dưới đây: 

− Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân: số lượng cán bộ nhân viên: 200 

người, tiêu chuẩn dung nước 45 lít/người/ca, (theo TCVN 13606:2023: Cấp nước-mạng 

lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế). 

200 người x 45 lít/người/ca x 2,5 = 22.500 lít/ ngày = 22,5 m3/ngày 

− Nước cấp cho hệ thống xử lý lò dầu tải nhiệt: nước được cấp vào tháp chắn bụi để 

xử lý bụi tro củi trong quá trình đốt lò dầu tải nhiệt với lưu lượng 15m3/ngày. 

− Nước rửa đường: 3 lít/m2/ngày đêm (theo QCVN 01:2021 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng), nhu cầu cấp nước: 200 m2 x 3 lít/m2/ngày đêm = 600 lít/ 

ngày = 0,6 m3/ngày. 

− Cơ sở hiện đang sử dụng lò dầu tải nhiệt để cấp nhiệt cho hệ thống sấy gỗ, không sử 

dụng lò hơi do đó không cấp nước cho hoạt động này. 

− Nhà máy không nấu ăn và sử dụng xuất ăn công nghiệp cho công nhân. 

Bảng tổng hợp hoạt động sử dụng nước của cơ sở: 

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước khi hoạt động ổn định 

TT Hoạt động sử dụng nước Theo ĐTM * Thực tế hoạt động 

Quy mô Lưu lượng 

(m3/ngày) 

Quy mô Lưu lượng 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt của công 

nhân 

200 

người 

9 200 

người 
22,5 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm” 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG Trang 18     

TT Hoạt động sử dụng nước Theo ĐTM * Thực tế hoạt động 

Quy mô Lưu lượng 

(m3/ngày) 

Quy mô Lưu lượng 

(m3/ngày) 

2 Nước cấp cho lò hơi  1 lò hơi 1 - - 

3 Nước cấp cho cho hệ thống xử 

lýkhí thải lò dầu tải nhiệt 

- - - 
15 

4 Nước cấp tưới đường  - 0,1 200 m2 0,6 

 Tổng cộng    38,1 

 Nước cấp PCCC - 420  420 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

Ghi chú: * theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đính kèm Quyết định phê duyệt số 

1470/QĐ- STNMT ngày 25/11/2019. 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ  

1.5.1. Vị trí địa lý  

Cơ sở sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm thuê lại nhà xưởng số 1 và số 2 của 

Công ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh với diện tích là 10.050 m2 tọa lạc ở Lô 2A1, Đường CN7 

và CN10, Khu công nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương. 

 Vị trí tiếp giáp của cơ sở được mô tả như sau: 

− Phía Đông tiếp giáp với đường CN10 của KCN Tân Bình. 

− Phía Nam tiếp giáp với nhà xưởng của Công ty TNHH Sinomax (Việt Nam) 

Polyurethane Technology. 

− Phía Tây tiếp giáp với nhà xưởng đang xây dựng của KCN Tân Bình.  

− Phía Bắc tiếp giáp với đường CN7 của KCN Tân Bình. 

Tọa độ vị trí của khu vực cơ sở được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1.9.Tọa độ vị trí các góc ranh của cơ sở 

Ký hiệu điểm 
Hệ tọa độ VN 2000 

Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 1.211.956 686.423 

2 1.211.235 686.861 

3 1.211.486 686.022 

4 1.211.225 686.455 

Các đối tượng xung quanh: 
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− Khu dân cư: Cơ sở cách khu dân cư khoảng 700 m, chủ yếu là lao động làm tại các 

KCN hoặc buôn bán nhỏ lẻ. 

− Khu công nghiệp: Cơ sở cách KCN Nam Tân Uyên khoảng 17,4 km. 

− Ủy ban nhân dân: Cơ sở cách Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Tân Uyên khoang 20,4km 

− Công trình văn hóa, lịch sử và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi cơ sở: Cơ 

sở nằm trong KCN nên sẽ không tác động đến các công trình văn hóa, lịch sử. 

− Trường học: Cơ sở cách Trường THPT Tân Bình khoảng 2,2 km, cách Trường Tiểu 

học Tân Bình 4,1 km, cách Trường Mầm Non Sen Hồng khoảng 4,8km. 

− Chợ: Cơ sở cách chợ Tân Bình khoảng 3km. 

− Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Gần khu vực nhà máy có một số nhà 

máy khác đang hoạt động trong KCN như: Nhà máy sản xuất của Công Ty TNHH Tân 

Nguyên Liệu Liên Phát Việt Nam cách dự án khoảng 200m, Nhà máy sản xuất của Công 

ty TNHH Nội Thất Yuan Heng Việt Nam cách dự án khoảng 100m, Nhà máy sản xuất 

của Công ty TNHH Đồ Gia Dụng Sincmax (Việt Nam) cách dự án khoảng 100m, Nhà 

máy sản xuất của Công ty TNHH Giấy Trung Nam Việt Nam cách dự án khoảng 800m, 

Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Tân Nguyễn Liệu Zhu Wang Việt Nam cách dự án 

khoảng 900m, Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Đồ gỗ Bolin cách dự án khoảng 

200m. 

Hình ảnh của công ty: 

 

Hình 1.4. Khu vực cổng của nhà máy 
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Hình 1.5. Vị trí cơ sở 

 

Vị trí công ty 

Nhung Xương 
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1.5.2. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

Công ty TNHH Nhung Xương thuê lại nhà xưởng 1, 2 của Chi nhánh Công ty TNHH Gỗ 

Xuân Mạnh có diện tích là 10.050 m2. Các hạng mục công trình phụ trợ như cây xanh, 

giao thông, nhà vệ sinh, bể chứa nước PCCC, trạm điện sẽ sử dụng chung với Chi nhánh 

Công Ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh. 

Tổng diện tích khuôn viên dự án là 10.050 m2, khối lượng và quy mô các hạng mục công 

trình chính của dự án được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 1.10. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Nhà xưởng số 1 5.025 25,125 

2 Nhà xưởng số 2 5.025 25,125 

2.1 Khu vực sản xuất 4.550 22,75 

2.2 Văn phòng 390 1,95 

2.3 Kho chứa CTRSH 10 0,05 

2.4 Kho chứa CTRCN 50 0,25 

2.5 Kho chứa CTNH 25 0,125 

 Tổng cộng 10.050 50,25 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

1.5.3. Tiến độ thực hiện của cơ sở 

Bảng 1.11. Tiến độ thực hiện 

STT Nội dung thực hiện Tiến độ thực hiện 

1 Hoàn tất các thủ tục pháp lý Từ Tháng 12/2018 – Tháng 12/2019 

2 Lắp đặt máy móc thiết bị  Tháng 01/2020 

3 Vận hành thử nghiệm Tháng 01/2020 - Tháng 3/2020  

4 Vận hành 100% công suất của Dự án Tháng 4/2020 

5 Lập giấy phép môi trường Tháng 12/2024 - Tháng 2/2025 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

1.5.4. Nhu cầu lao động 

− Số lượng nhân viên làm việc tại cơ sở: 200 người 

− Số ca làm việc trong ngày: 02 ca  

+ Ca 1: từ 7giờ 00 – 19 giờ 00.  

+ Ca 2: từ 19 giờ 00 đến giờ 00 sáng hôm sau. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG  

− Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 1470/QĐ-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp cho Dự án sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm” tại Lô 2A1, 

đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương của Công ty TNHH Nhung Xương do đó cơ sở hoạt động phù hợp với các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

− Cơ sở phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều 

của luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

− Ngoài ra hoạt động của cơ sở phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 

bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020; Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. 

Như vậy, cơ sở hoạt động là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG  

Cơ sở nằm tại tại Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, và nước thải của cơ sở được đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải và dẫn về hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp Tân Bình xử lý 

đạt tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp, cột A trước khi thoát ra hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. 

Công ty TNHH Nhung Xương đã ký hợp đồng xử lý nước thải ba bên số 

032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ngày 03/06/2019 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 

Tân Bình và Công ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh cùng Công ty TNHH Nhung Xương để xử 

lý nước thải phải sinh tại cơ sở. 
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CHƯƠNG III 

 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI   

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

3.1.1.1. Công trình thu gom nước mưa: 

a. Nguồn phát sinh 

− Nguồn số 01: nước mưa từ mái của công trình. 

− Nguồn số 02: nước mưa chảy tràn từ sân bãi. 

b. Mạng lưới thu gom: 

− Tuyến thu gom 1: nước mưa chảy tràn từ sân bãi và nước mưa từ mái sẽ theo hệ 

thống máng thu nước mưa kết nối với các đường ống dẫn nước mưa về các hố ga được bố 

trí xung quanh nhà máy (kích thước hố ga bên trong nhà máy: dài x rộng cao: 

800x800x1200mm). Sau đó theo hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy với đường ống 

đường kính 150mm dẫn nước mưa ra hố ga đấu nối tại 01 điểm trên đường CN7 

− Tuyến thu gom 2: nước mưa chảy tràn từ sân bãi và nước mưa từ mái sẽ theo hệ 

thống máng thu nước mưa kết nối với các đường ống dẫn nước mưa về các hố ga được bố 

trí xung quanh nhà máy (kích thước hố ga bên trong nhà máy: dài x rộng cao: 

800x800x1200mm). Sau đó theo hệ thống thu gom nước mưa của nhà máy với đường ống 

đường kính 150mm dẫn nước mưa ra hố ga đấu nối tại 01 điểm trên đường CN10. 

c. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa: 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

3.1.1.2. Công trình thoát nước mưa: 

Nước mưa được đấu nối ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Tân Bình với 2 điểm đấu 

nối. 

− Nước mưa từ hố ga đấu nối trên đường CN7 tự chảy vào cống thoát nước mưa của 

KCN Tân Bình. 

Cống thoát nước mưa trên đường CN7 và đường CN10 

(02 điểm đấu nối)  

Nước mưa mái 

Hố ga  

Nước mưa chảy tràn sân bãi 
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− Nước mưa từ hố ga đấu nối trên đường CN10 tự chảy vào cống thoát nước mưa của 

KCN Tân Bình trên. 

Tọa độ hố ga đấu nối nước mưa của cơ sở: 

− Hố ga đấu nối trên đường CN7: X= 1.238.324; Y= 604.520. 

− Hố ga đấu nối trên đường CN10: X= 1.238.318; Y= 604.598. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

3.1.2.  Thu gom, thoát nước thải  

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải  

a. Nguồn phát sinh 

− Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân 

− Nguồn số 02: Nước thải từ hệ thống xử lý bụi lò dầu tải nhiệt. 

b. Mạng lưới thu gom: 

− Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh (bồn cầu, chậu tiểu): nước thải được 

dẫn về bể tự hoại xử lý sơ bộ sau đó dẫn vào đường ống thoát nước thải của nhà máy.   

− Nguồn số 02: Nước thải từ hệ thống xử lý bụi lò dầu tải nhiệt được dẫn về bể lắng 

cặn sau đó dẫn vào đường ống thoát nước thải của nhà máy. 

c. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải: 

 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải  

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải  

Lượng nước sau xử lý qua bể tự hoại và bể lắng cặn được sau đó dẫn vào đường ống thoát 

nước thải của nhà máy và tự chảy ra hố ga đấu nối và thoát nước thải vào hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Tân Bình trên đường CN10. 

Bể lắng cặn 

  

Nước thải từ hệ thống xử lý 

bụi lò dầu tải nhiệt 
Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 

  

Hệ thống thoát nước thải của nhà máy 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN Tân Bình  

Hố ga đấu nối trên đường CN10 
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3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

− Môi trường tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Tân Bình tại 

khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

− Vị trí xả thải: 01 điểm xả thải trên đường CN10 tại khu công nghiệp Tân Bình, xã 

Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

− Tọa độ vị trí đấu nối: X= 1.238.308; Y= 604.585. 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt 

❖ Bể tự hoại  

Sơ đồ một kiểu bể tự hoại điển hình được đưa ra trên hình sau: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn 

lắng được giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 60 – 

65% cặn lơ lửng SS và 20 – 40% BOD.  

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò lắng, lên men kỵ khí. Ở những 

ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh 

vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ 

được các vi sinh vật hấp thụ và phân hủy. Bể tự hoại có thời gian lưu bùn lâu, nhờ vậy 

hiệu suất xử lý chất ô nhiễm tăng, đồng thời lượng bùn cần xử lý giảm.   

Lượng bùn tại các bể tự hoại và hầm bơm sau thời gian lưu thích hợp sẽ được chủ đầu tư 

thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu) của đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

Lượng cặn dầu, mỡ từ bể tách dầu sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại xử lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải của KCN Tân Bình xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thoát ra 

suối Cảnh Chinh. 
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Thể tích bể tự hoại: 

Bảng 3.1. Thông số bể tự hoại 

TT Hạng mục Số lượng bể Thể tích bể (m3) Kết cấu 

1 Bể tự hoại 01 40 BTCT 

 Tổng cộng  40  

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2024) 

Vậy bùn thải tích lũy trong bể tự hoại với tổng thể tích là 40 m3, Chủ dự án sẽ hợp đồng 

với đơn vị có chức năng đến hút bể tự hoại để đảm bảo khả năng lưu chứa chất thải tại bể 

tự hoại với, tần suất hút từ 1-2 lần/năm. 

Nước thải sau xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của KCN Tân Bình.  

❖ Bể lắng cặn nước thải từ hệ thống xử lý bụi lò dầu tải nhiệt: 

Nước thải xử lý bụi lò dầu tải nhiệt được dẫn về bể lắng cặn, nước thải sau lắng được xả 

vào đường ống thoát nước thải của nhà máy sau đó dẫn ra hố ga đấu nối nước thải và thoát 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Tân Bình. Tần suất xả 1 ngày xả 1 lần. 

Bảng 3.2. Thông số bể lắng cặn 

TT Hạng mục Số lượng bể Kích thước Thể tích bể (m3) Kết cấu 

1 Bể lắng cặn 01 3,2x1,5x1,8m 8,64 BTCT 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2024) 

Sơ đồ thu gom nước thải từ hệ thống xử lý bụi lò dầu tải nhiệt: 

 

Hình 3.4. Sơ đồ gom nước thải từ hệ thống xử lý bụi lò dầu tải nhiệt  

Bể lắng cặn 

Nước thải từ tháp 

lắng bụi 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN Tân Bình 

  

Thu gom, xử lý 
Bùn thải 

Nước thải sau lắng 

Xả nước thải 

Ống thu gom 

Đường ống thu gom nước thải nhà máy 
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❖ Thuyết minh:  

Khí thải ra từ lò dầu tải nhiệt của nhà máy được xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ bằng 

nước. Do quá trình hấp thụ gồm có bụi và các khí acid (SO2, NO2, CO ...) trong khí thải 

nên nước thải loại này chứa nhiều cặn lắng, chất rắn lơ lửng và có pH thấp. 

Lượng nước sau khi hấp thụ khí thải từ tháp lắng sẽ được xả và dẫn về bể lắng cặn để tách 

phần bùn thải và nước, lượng nước sau lắng được xả vào đường ống thoát nước thải của 

nhà máy và thoát vào hệ thống thoát nước thải của KCN Tân Bình. 

3.1.3.2. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc trường hợp lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục theo 

quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI  

3.2.1. Công trình thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý 

3.2.1.1. Nguồn phát sinh 

− Bụi, khí thải từ công đoạn cắt biên, chà nhám. 

− Bụi khí thải từ công đoạn qua keo. 

− Bụi, khí thải từ lò dầu tải nhiệt. 

3.2.1.2. Mạng lưới thu gom 

− Bụi, khí thải từ 02 máy cắt biên và 02 máy chà nhám (bộ phận thành phẩm) đưọc 

thu gom vào đường kính ống hút từ 150-400mm dẫn khí thải vào đường ống chính đường 

kính 400-800 mm chiều dài 45 m về hệ thống xử lý bụi số 1. 

− Bụi, khí thải từ 01 máy cắt biên và 03 máy chà nhám (công đoạn thành hình) đưọc 

thu gom vào đường kính ống hút từ 150-400mm dẫn khí thải vào đường ống chính đường 

kính 400-800 mm chiều dài 63 m về hệ thống xử lý bụi số 2. 

− Bụi, khí thải từ lò dầu tải nhiệt theo đường ống dẫn khí đường kính D600mm chiều 

dài 12m dẫn khí thải về tháp lắng cặn. 

3.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt 

3.2.2.1. Công trình xử lý bụi công đoạn chà nhám, cắt biên 

Sơ đồ quy trình xử lý bụi:  
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Hình 3.5. Sơ đồ quy trình xử lý bụi hệ thống  

Thuyết minh quy trình: 

Bụi từ công đoạn cắt, chà nhám được thu gom bằng các chụp hút bụi đặt trên các thiết bị 

phát sinh bụi. Khi có phát sinh bụi dòng không khí có lẫn bụi sẽ đi và chụp hút và theo 

đường ống dẫn về thiết bị lọc bụi túi vải. Trong thiết bị lọc túi vải không khí lẫn bụi đi 

qua tấm vải lọc, đầu tiên các hạt bụi lớn hơn các khe giữa các sợi vải sẽ được giữ lại trên 

bề mặt, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vật liệu lọc do va chạm, lực hấp dẫn và 

lục hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, và lớp này 

nó có thể giữ được hầu hết các hạt bụi có kích thước nhỏ. Sau một khoảng thời gian lớp 

bụi sẽ rất dày làm sức cản của mảng quá lớn, ta phải ngưng và tiến hành loại bỏ lớp bụi 

bám trên mặt vải. Bụi giữ lại trong túi vải vào cuối ngày sẽ được công nhân vệ sinh túi 

vải tần suất 1 ngày 1 lần, bụi được thu gom từ túi vải đem về lưu trữ tại kho chứa chất thải 

công nghiệp không nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Công ty đã lắp đặt 2 hệ thống xử lý bụi với thông số kỹ thuật dưới bảng sau: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi số 01 

Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Hệ thống thu gom   

1 Chụp hút cái 

06 Máy chà nhám 1: 01 chụp hút 

Máy chà nhám 2: 01 chụp hút 

Máy cắt biên 1: 02 chụp hút 

Máy cắt biên 2: 02 chụp hút 

2 
Đường ống 

nhánh 
ống 

06 
Đường kính D150-400mm 

3 
Đường ống 

chính  
ht 

01 - Đường kính ống D400-80000mm, Chiều 

dài 45m 

Bụi gỗ 

Chụp hút, ống nhánh 

Ống chính 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

(Tháp xử lý bụi) 

) 

Khí sạch thoát ra ngoài 

Thu hồi bụi 
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- Vật liệu: thép không gỉ 

4 
Quạt hút 

mùi  
cái 

01 Công suất: P = 37kW 

Lưu lượng max: Q = 24.000 m3/giờ/máy 

II Hệ thống xử lý bụi   

1 
Thiết bị lọc 

bụi túi vải 
ht 

01 - Kích thước tháp (dài x x rộng x cao): 

4650x2450x10500mm  

- Túi vải lọc bụi: Vật liệu vải Polyester, độ 

dày: 1.6 – 2 mm, độ thoáng khí: 14 mm, lực 

kéo ngang: >1000N/5×20cm, Lực kéo dọc: 

>1400N/5×20cm, độ giãn ngang: <25%, độ 

giãn dọc:<45%. Kích thước túi D150 x 

20.000. 

III 
Miệng 

thoát khí 
- 

01 
Vị trí miệng thoát khí: trên đỉnh tháp xử lý 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2024) 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý bụi số 02 

Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Hệ thống thu gom   

1 Chụp hút cái 

06 Máy chà nhám 3: 01 chụp hút 

Máy chà nhám 4: 01 chụp hút 

Máy chà nhám 5: 02 chụp hút 

Máy cắt biên 3: 02 chụp hút 

2 
Đường ống 

nhánh 
ống 

06 
Đường kính D150-400mm 

3 
Đường ống 

chính  
ht 

01 - Đường kính ống D400-800mm, Chiều dài 

63m 

- Vật liệu: thép không gỉ 

4 
Quạt hút 

mùi  
cái 

01 Công suất: P = 37kW 

Lưu lượng max: Q = 24.000 m3/giờ/máy 

II Hệ thống xử lý bụi   

1 
Thiết bị lọc 

bụi túi vải 
ht 

01 - Kích thước tháp (dài x x rộng x cao): 

4650x2450x10500mm  

- Túi vải lọc bụi: Vật liệu vải Polyester, độ 

dày: 1.6 – 2 mm, độ thoáng khí: 14 mm, lực 

kéo ngang: >1000N/5×20cm, Lực kéo dọc: 

>1400N/5×20cm, độ giãn ngang: <25%, độ 

giãn dọc:<45%. Kích thước túi D150 x 

20.000. 

III 
Miệng 

thoát khí 
- 

01 
Vị trí miệng thoát khí: trên đỉnh tháp xử lý 
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(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2024) 

Hình ảnh của hệ thống thu gom và xử lý bụi công đoạn cắt biên và chà nhám: 

Hình 3.6. Chụp hút tại máy chà nhám 

 

Máy cắt biên  
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Hình 3.7. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi  

3.2.2.2. Công trình xử lý mùi keo công đoạn qua keo 

Sơ đồ quy trình xử lý: 

Hình 3.8. Sơ đồ quy trình xử lý bụi 

Khu vực ép nguội, ép nhiệt 

Chụp hút, ống dẫn 

Tháp hấp thụ 

Quạt hút 

Than hoạt tính thải 

Khu trộn keo, qua keo 

Ống thoát khí 
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Thuyết minh quy trình công nghệ 

Hơi keo phát sinh ở các điểm quá trình trộn keo với bột mì và công đoạn qua keo được 

thu gom qua chụp hút. Chụp hút sẽ hút bụi và hơi keo dẫn vào quạt hút nhánh (lắp đặt tại 

chụp hút) hút vào đường ống thu gom và dẫn hơi keo và bụi đến tháp thấp phụ bằng than 

hoạt tính. Tại tháp hấp phụ, nhờ lực hút rất mạnh của quạt hút tổng mà hơi keo và bụi (đi 

từ trên tháp xuống) sẽ lần lượt được dẫn qua 3 lớp than hoạt tính trong tháp. Sau khi qua 

các lớp vật liệu này, các thành phần hữu cơ bay hơi (VOC,) có trong thành phần keo và 

bụi trong hỗn hợp khí sẽ bị giữ lại bởi lớp than hoạt tính và khí thải sau xử lý được dẫn 

thoát ra môi trường bằng ống khói.  

Than hoạt tính sau một thời gian sử dụng sẽ bị giảm hoạt tính hấp phụ và sẽ được thay thế 

định kỳ 3 tháng/lần với lượng sử dụng 75 kg/lần. Than hoạt tính thải bỏ sẽ được thu gom 

và xử lý theo quy định. 

Thông số kỹ thuật hệ thống như sau:  

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý mùi keo 

Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Hệ thống thu gom   

1 Đường ống thu gom 
ht 01 - Đường kính ống D200mm,  

- Chiều dài ống thu gom 25m 

II Hệ thống xử lý   

1 Tháp hấp phụ hơi keo 
cái 01 Than hoạt tính dày 2 lớp, độ 

dày 100mm/tầng 

2 Quạt hút chính 
cái 01 Lưu lượng max: Q = 

4.000m3/giờ 

III Hệ thống thoát khí thải  
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Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Đường ống thoát khí 
ht 01 - Đường kính ống D150mm 

- Chiều cao ống: 2m 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2024) 

3.2.2.3. Công trình xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt 

 Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

Hình 3.9. Sơ đồ HTXL xử lý bụi, khí thải lò hơi 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Khói thải (bụi, khí thải) sau khi ra khỏi buồng đốt theo ống thải được dẫn đến tháp lắng 

bụi, tại đây quá trình hấp thụ bằng nước sẽ xảy ra quá trình tách tro bụi, muội than và hòa 

tan các thành phần khí thải (khí NOx, SO2). 

Đối với chất ô nhiễm CO không bị hòa tan bởi nước, sẽ được xử lý bằng phương pháp 

biến tần điều chỉnh chế độ đốt theo lưu lượng dòng thải để giảm thiểu nồng độ CO sản 

phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu.  

Ngoài ra để đảm bảo củi được cháy hoàn toàn hạn chế phát sinh CO, chủ dự án sẽ tiến 

hành kiểm tra độ ẩm của nguyên liệu củi trấu mỗi khi nhập hàng, nhiên liệu đạt độ ẩm 

thích hợp mới được nhập kho. Trong quá trình sử dụng, nguyên liệu được chứa trong nhà 

lò dầu tải nhiệt có tường bao quanh, nền bê tông và có mái che nên đảm bảo không ảnh 

hưởng của nước mưa làm tăng độ ẩm của nguyên liệu. 

Với biện pháp xử lý như trên, hiệu quả xử lý đạt khoảng 80 – 90% và bụi, khí thải từ quá 

trình vận hành lò dầu tải nhiệt sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường không khí trước 

khi thải ra không khí bên ngoài. 

Khói thải sau cùng được thải ra ngoài bởi ống khói đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(Kp = 0,9, Kv = 1,0). 

Bụi, khí thải lò dầu 

Đường ống dẫn 

Tháp lắng bụi và hố 

lắng bụi 

Ống thải 

Bể lắng 

Hệ thống thoát 

nước thải nhà máy 

Tro cặn  

Hợp đồng xử lý 

Nước thải  

Quạt hút 
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Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật HTXL bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt 

Stt Tên hạng mục Số lượng Kích thước 

1 Đường ống dẫn khí 1 Đường kính D = 600mm,  

Vật liệu: thép chịu nhiệt  

Chiều dài: 12m 

2 Quạt hút 1 Công suất: 84.000m3/giờ (50HP) 

3 Tháp lắng bụi 1 Đường kính D = 1500mm;  

Chiều cao H = 3500mm 

4 Bể lắng 1 Dài x rộng x cao: 3,2x 1,5x1,8m 

5 Ống khói 1 Vật liệu: thép chịu nhiệt 

Đường kính: D1 (dưới): 1m, D2 (trên): 0,8m;  

Chiều cao ống thoát khí H = 26m 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2024) 

Hình ảnh hệ thống xử lý: 

 
Tháp lắng bụi 
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Quạt hút Ống thải 

Hình 3.10.  Hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt 

3.2.3. Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc trường hợp lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo 

quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

3.2.4. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác 

3.2.3.1. Giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao 

thông 

Thành phần gây ô nhiễm không khí trong quá trình đốt nhiên liệu của các phương tiện 

giao thông như: bụi, SOx, NOx, CO,… chủ đầu tư cơ sở áp dụng các biện pháp sau để 

khắc phục nguồn ô nhiễm này: 

− Thường xuyên vệ sinh các tuyến đường nội bộ và đường ra vào dự án nhằm hạn chế 

khả năng phát tán của bụi từ mặt đường khi có các phương tiện vận tải đi qua. 

− Đường nội bộ trong khu vực cơ sở được bê tông hoá. Thường xuyên kiểm tra và sửa 

chữa khu vực sân, đường bị xuống cấp có khả năng phát sinh bụi. 

− Phân phối các luồng xe vào ra dự án hợp lý và quy định tốc độ xe ra vào dự án 

5km/h. 

− Thường xuyên vệ sinh quét dọn đường phố nhằm giảm thiểu bụi từ đường giao thông 

có khả năng bốc lên. 

3.2.5. Giảm thiểu khí thải phát sinh từ kho hóa chất  

Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu mùi, hơi hóa chất và khí phát sinh từ kho hóa 

chứa chất của dự án như sau: 

− Thông gió cục bộ tại kho chứa hóa chất. 
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− Các phương tiện chứa hóa chất sẽ được đóng kín, chặt, để nơi thoáng mát, tránh 

nhiệt. 

− Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân khi tiếp xúc với hóa chất như mặt 

nạ, găng tay, kính mắt, quần áo bảo hộ,.... 

3.2.6. Giảm thiểu bụi từ 2 hệ thống xử lý bụi 

− Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý nhằm tránh gây cộng hưởng tiếng ồn từ 

hoạt động của các máy móc thiết bị. 

− Bảo dưỡng máy móc, thiết bị của 2 hệ thống xử lý bụi theo định kỳ và sửa chữa khi 

cần thiết. 

− Bố trí vị trí lắp đặt 2 hệ thống xử lý bụi ở bên ngoài 2 nhà xưởng và cách xa các 

hạng mục công trình như nhà xưởng, văn phòng, nhà vệ sinh. 

− Tần suất lấy bụi từ túi vải ra để đem về lưu trữ tại kho chứa chất thải công nghiệp 

không nguy hại là 1 ngày 1 lần vào cuối ngày làm việc. 

3.2.7. Giảm thiểu mùi, khí thải phát sinh từ trạm tập trung chất thải rắn, hố ga thoát 

nước thải 

− Các hố ga được thiết kế có nắp đậy kín bên trên và được nạo vét thu gom bùn theo 

định kỳ 6 tháng 1 lần. 

− Bể tự hoại xây dựng ngầm dưới đất. 

− Hố thu được xây ngầm dưới đất, bố trí nắp đậy. 

− Khu vực lưu trữ CTR được thiết kế có mái che và thu gom định kỳ. 

3.2.8. Giảm thiểu bụi từ hoạt động sản xuất 

Công ty áp dụng các biện pháp sau nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình sản xuất: 

− Nhà xưởng được thiết kế cao và có diện tích cửa sổ lớn để tận dụng thông gió tự 

nhiên. 

− Trang bị các cửa thông gió, trần cách nhiệt, đồng thời trang bị thêm các quạt công 

nghiệp cục bộ nhằm tăng khả năng thông gió, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng 

sản xuất. 

− Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý nhằm tránh gây cộng hưởng tiếng ồn từ 

hoạt động của các máy móc thiết bị. 

− Công ty sử dụng tất cả máy móc, thiết bị hiện đại. Đồng thời, thực hiện bảo dưỡng 

máy móc, thiết bị theo định kỳ và sửa chữa khi cần thiết (ví dụ: thay dầu, bôi trơn các máy 

móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hư hỏng,...). 

− Có kế hoạch nhập nguyên vật liệu và xuất kho sản phẩm hợp lý, không để tình trạng 

tập trung nhiều phương tiện vận chuyển cùng một lúc trong nhà máy. 
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− Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động (khẩu trang, mũ, 

quần áo, găng tay bảo hộ lao động, nút bịt tai, kính bảo hộ...). 

− Theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động trong quá trình sản 

xuất. 

− Khu vực nhà máy được cách ly với môi trường xung quanh bằng tưởng rào xung 

quanh. 

− Hướng dẫn công nhân thực hiện đúng quy trình sản xuất và thường xuyên giám sát 

việc tuân thủ theo quy trình sản xuất của công nhân. 

− Bố trí nhà xưởng thông thoáng theo phương án thông gió tự nhiên trên mái xưởng. 

Đồng thời trang bị thêm các quạt công nghiệp đứng cục bộ nhằm tăng cường khả năng 

thông thoáng làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong phân xưởng sản xuất. 

− Thường xuyên làm vệ sinh quét dọn nhà xưởng. 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG  

Nhà máy thực hiện quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường theo 

quy định theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

bảo vệ môi trường và Công văn 9368/BTNMT-KSONMT gày 02/11/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

3.3.1.1. Thành phần, khối lượng:  

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh tại khu vực văn phòng, khu nhà vệ sinh và khu 

nhà ăn của công nhân, tại khu vực sản xuất không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. Ước 

tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 200 người x 0,5 kg/người = 100 

kg/ngày. 

3.3.1.2. Bố trí, thu gom: 

Tại mỗi khu vực phát sinh chất thải được trang bị 04 thùng nhựa PVC có dung tích 120- 

240 lít để chứa chất thải phát sinh. Lượng chất thải này được nhân viên thu gom về khu 

vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung hàng ngày. 

3.3.1.3. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt: 

Cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định tại khoản 1 Điều 

75 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Công văn 9368/BTNMT-KSONMT gày 02/11/2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại theo nguyên tắc như sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế. 
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+ Chất thải thực phẩm. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác.  

Sơ đồ phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt:  

 

Hình 3.11. Sơ đồ thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

3.3.1.4. Công trình lưu giữ, xử lý: 

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí thùng chứa chất thải có dung tích 120-240 lít, có nhãn dán 

chất thải rắn sinh hoạt, có nắp đậy.   

+ Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: bố trí ngoài trời, được đặt gần khu vực cổng. 

Chủ cơ sở đã kí hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty CP- Tổng công ty nước 

– Môi trường Bình Dương để thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà 

máy với tần suất 1 lần/ngày. (đính kèm phụ lục của báo cáo) 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

3.3.2.1. Thành phần, khối lượng:  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động của nhà máy gồm: 

− Chất thải sản xuất:  Pallete bằng gỗ, bao bì bằng giấy, carton, gỗ vun, gỗ hỏng, dăm 

bào, sản phẩm không đạt yêu cầu, giấy chà nhám thải. 

− Bùn từ bể tự hoại. 

− Bùn từ bể lắng cặn của HTXL bụi lò dầu tải nhiệt. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

CTRSH khác 

Thùng rác 

CTRSH khác  

Chất thải thực phẩm Chất thải có khả năng tái sử dụng, 

tái chế  

Thùng rác chứa chất thải rắn có 

khả năng tái sử dụng, tái chế 

Nhân viên thu gom  

Thùng rác chứa chất 

thải thực phẩm 

Khu tập kết chất thải 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 
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❖ Chất thải sản xuất 

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải sản xuất phát sinh tại nhà xưởng 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng  

kg/ngày Tấn/năm 

1 Bao bì bằng giấy Rắn 0,5 0,16 

2 Carton Rắn 0,5 0,16 

3 Gỗ vụn, gỗ hỏng, dăm bào Rắn 3.887,9 1.213 

4 Sản phẩm không đạt yêu cầu  Rắn 6.193 1.932 

5 Pallete bằng gỗ  Rắn 1 0,31 

6 Giấy chà nhám thải Rắn 1 0,31 

 Tổng cộng   10.083,9 3.146 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

❖ Bùn thải từ bể tự hoại: 

Khối lượng bùn thải phát sinh từ bể tự hoại như sau: 

Tham khảo theo tính toán thiết kế của Trần Đức Hạ (2006) – Xử Lý Nước Thải Đô Thị, 

Nhà Xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật, thể tích bùn từ bể tự hoại được tính toán như sau: 

Wb = a x N x t x (100 - P1)x 0,7 x 1,2 (100 – P2)/100.000 

Trong đó: 

+ Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 - 0,5 lít/người.ngày.đêm (chọn a=0,5) 

+ N- Số công nhân, N= 200 người  

+ t- Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 360 ngày 

+ 0,2 - Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải 

+ 1- Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để "nhiễm vi khuẩn" cho cặn tươi 

+ P1-  Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

+ P2- Độ ẩm tb của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Khối lượng bùn từ các bể tự hoại:  

Wb = 200 người x 0,5 x 360 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 = 15,12 m3/360 

ngày = 0,04m3/ngày = 46 kg/ngày = 14.352kg/năm (Theo định mức số 1784/BXD-VP 

ngày 16/08/2007 của Bộ xây dựng, 1m3 bùn hoa =1150kg) 

Bảng 3.8. Khối lượng bùn thải từ bể tự hoại 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Bùn thải từ bể tự hoại  14.352 
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❖ Chất thải phát sinh từ quá trình đốt lò dầu tải nhiệt: 

Chất thải phát sinh khi hoạt động lò dầu tải nhiệt là xỉ, tro trong quá trình đốt lò và bùn 

thải từ bể lắng phát sinh trong quá trình xử lý khí thải lò đốt (khí thải được xử lý bằng 

nước nên trong bùn thải không chứa thành phần nguy hại). 

Khối lượng củi sử dụng đốt lò khoảng 10 tấn/ngày tương đương 3.120 tấn/năm, tỷ lệ phát 

sinh tro khoảng 15% khối lượng nhiên liệu. Như vậy, lượng tro phát sinh khoảng 468 

tấn/năm. 

Lượng chất thải này được thu vào bao chứa và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom xử lý đúng quy định. 

Bảng 3.9. Khối lượng chất thải phát sinh từ đốt lò  

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Tro xỉ đốt lò 468.000 

3.3.2.2. Phương án thu gom: 

Thực hiện phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Đối với bao bì PP, nylon, carton, giấy vụn... được thu gom riêng, lưu trữ trong nhà 

lưu trữ và định kỳ bản cho đơn vị thu mua phế liệu để tái chế, tái sử dụng. 

+ Đối với ván ép vụn, ván ép hỏng, sản phẩm không đạt yêu cầu trong quá trình sản 

xuất phát sinh đều được thu hồi và bán lại đơn vị thu mua phế liệu để tái chế, tái sử dụng. 

+ Các thành phần không thể tận dụng được giao cho đơn vị thu gom có chức năng đến 

thu gom theo đúng quy định. 

3.3.2.3. Công trình lưu giữ, xử lý: 

❖ Đối với chất thải công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất: 

 Thiết bị lưu chứa: chất thải được lưu chứa vào các bao tải.   

 Diện tích khu vực lưu chứa: 50 m2  

+ Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: bố trí phòng riêng, có kết cấu nền bê tông cốt 

thép, tường bao quanh, có mái che, có biển báo ghi rõ Khu vực lưu chứa chất thải rắn 

công nghiệp thông thường. 

Chủ cơ sở đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Chiêu Dương để thu gom vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại nhà máy (đính kèm phụ lục 

của báo cáo) 

Hình ảnh về khu vực lưu chứa chất thản rắn công nghiệp thông thường tại nhà máy: 
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Hình 3.12. Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

❖ Đối với bùn thải phát sinh từ bể tự hoại:  

+ Bùn trong bể tự hoại được lưu chứa tại bể tự hoại với thể tích 40 m3. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Tường, đáy và nắp bể bằng bê tông cốt thép chống thấm.  

+ Chủ cơ sở sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển và xử lý bùn 

thải phát sinh.  

❖ Đối với chất thải phát sinh từ quá trình đốt lò  

−  Đối với tro xỉ sẽ chứa trong các bao tải và lưu chứa trong khu vực đốt lò. 

Định kỳ phối hợp với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI  

Nhà máy thực hiện quản lý, phân loại, thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định 

tại Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về 

quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

3.4.1. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở: 

Bảng 3.10. Khối lượng chất thải nguy hại  

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

kg/tháng kg/năm 

1 

Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) thải 

Rắn 08 02 04 0,3 4 

2 

Chất kết dính và chất bịt kín (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) 

Lỏng 08 03 01 30 360 

3 

Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 

thừa, ván và gỗ dán vụn thải có các 

thành phần nguy hại 

Rắn 09 01 01 1.300 15.600 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

kg/tháng kg/năm 

4 

Than hoạt tính (trong buồng hấp 

phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải 

Rắn 12 01 04 288 3.456 

5 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 0,5 6 

6 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 0,5 6 

7 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải Lỏng 17 01 06 50 600 

8 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp 

suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có 

lớp lót rắn nguy hại như amiang) 

thải 

Rắn 18 01 02 20 240 

9 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 03 20 240 

10 

Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải bằng các vật liệu 

khác (như composit) 

Rắn 18 01 04 10 120 

11 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 1 12 

 Tổng cộng (kg/năm)   1.720,3 20.644 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

3.4.2. Phương án thu gom: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được phân loại tại ngườn phát sinh sau đó được 

nhân viên thu gom về khu vực lưu chứa tập trung.  

3.4.3. Công trình lưu giữ, xử lý:  

− Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng, khay, can chứa có nắp đậy, mỗi thùng chứa 01 

loại chất thải riêng biệt, có nắp đậy, bên ngoài thùng được dán tên, mã chất thải nguy hại 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.   

− Diện tích khu vực lưu chứa: 25 m2 

− Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: bố trí phòng riêng, có kết cấu nền bê tông cốt thép, 

tường bao quanh, có mái che, có cửa khóa kín và biển báo ghi rõ Khu vực lưu chứa chất thải 

nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Chủ cơ sở đã kí hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Liên hợp Khoa học – Công 

nghệ - Môi trường BIWASE để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (Hợp 

đồng đính kèm phụ lục). 
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Một số hình ảnh của khu vực lưu chứa chất thải nguy hại tập trung: 

  

 

Hình 3.13. Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

Tiếng ồn rung phát sinh từ các hoạt động của cơ sở bao gồm: hoạt động của phương tiện 

giao thông ra vào cơ sở, hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất. 

− Giảm thiểu tiếng ồn, rung từ phương tiện giao thông: 

+ Xe vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm ra vào cơ sở yêu cầu đi với tốc độ chậm 

5km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

+ Bảo trì và tu sửa các tuyến đường nội bộ bị hư hỏng để giao thông lưu thông thuận 

lợi giảm ồn, rung. 

− Giảm thiểu tiếng ồn, rung từ máy móc thiết bị sản xuất: 

+ Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc tại các khu vực phát sinh độ ồn 

cao. 

+ Định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị. Lắp đặt đệm chống ồn đối với máy móc, thiết 

bị gây ồn lớn. 

− Giảm thiểu tiếng ồn, rung từ 2 hệ thống xử lý bụi: 

+ Định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị của hệ thống và thay mới khi cần thiết 

+ Hai hệ thống xử lý bụi được đặt bên ngoài nhà xưởng và cách xa các hạng mục công 

trình khác của nhà máy. 
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3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.6.1. Biện pháp an toàn lao động 

Để phòng chống tai nạn cho công nhân làm việc công ty đã áp dụng tất cả các biện pháp 

cần thiết như sau: 

− Tuân thủ các quy phạm về chế độ vận hành, bảo trì, sửa chữa các máy móc, thiết bị 

sản xuất để đảm bảo hoạt động an toàn và tính hiệu quả của thiết bị. 

− Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho 

công nhân làm việc. 

− Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí 

và lắp đặt theo tiêu chuẩn an toàn. 

− Phổ biến công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho tất cả bô công nhân 

viên trong toàn bộ nhà máy để mọi người có thể hiểu rõ và nhận biết được tính chất quan 

trọng của công tác phòng chống sự cố, chấp hành tốt nội quy trong khu vực nhà xưởng... 

− Trang bị và bố trí bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại mỗi nhà xưởng sản xuất, theo 

dõi. 

− Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ cán bộ công 

nhân viên.  

− Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 

tại doanh nghiệp. 

− Trang bị, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ công nhân 

làm việc trong nhà máy. 

− Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các hệ thống điện, các thiết bị thông gió nội bộ nhằm 

an toàn cho nhà máy. Cam kết kiểm soát nhiệt độ môi trường sản xuất không vượt quá 

32oC, và cường độ chiếu sáng trong xưởng sản xuất đảm bảo đạt quy định QCVN 

26:2016/BYT. 

− Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động theo 

hướng dẫn của Thông tư số 07/2016/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 15/05/2016.  

− Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh và an toàn lao động. Kịp thời phát hiện và 

xử lý những trường hợp sai phạm nội quy an toàn trong nhà máy. 

− Chương trình kiểm tra và giám định về sức khoẻ định kỳ cho công nhân. Lắp đặt các 

tủ thuốc y tế trong khu vực văn phòng và tại các khu vực sản xuất. 

− Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại công ty: 

+ Tuân thủ theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 và Thông 

tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, 

sức khỏe người lao động. 
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+ Trước khi nhận việc, người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, đều được 

hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

+ Sau đó căn cứ vào công việc của từng người đảm nhiệm mà huấn luyện, hướng dẫn 

các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh phù hợp và phải được kiểm tra thực hành chặt 

chẽ. 

+ Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ cho công nhân trong công ty. 

+ Giám sát các điều kiện vi khí hậu như nhiệt độ không khí, độ ẩm,... nhằm đảm bảo 

môi trường làm việc tốt cho sức khỏe của công nhân làm việc trong nhà máy.   

3.6.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

Nếu có cháy nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của nhà máy thì tác hại đối với tài sản 

và tính mạng của công nhân trong công ty sẽ rất lớn. Vì vậy, trong nhà máy đảm bảo khâu 

thiết kế phù hợp với yêu cầu PCCC. Nội dung chủ yếu của việc này được vận dụng cụ thể 

đối với phân xưởng sản xuất như sau: 

− Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong công ty, đảm bảo tia nước 

phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào 

trong công ty. Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tưởng cách ly để tránh tình trạng 

cháy lan theo tường hoặc theo mái. 

− Trong khu sản xuất, kho chứa nguyên liệu, sản phẩm được lắp đặt hệ thống báo cháy. 

Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình 

trạng sẵn sàng. 

− Bể chứa nước cứu hỏa phải luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến 

các họng lấy nước cứu hỏa phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc. 

− Các hạng mục dễ cháy như kho nhiên liệu, nguyên liệu, kho hàng, phòng thí 

nghiệm... được lắp hệ thống cửa cách ly, và được đảm bảo một không gian cách ly an 

toàn. 

− Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho 

công nhân thoát thân khi có cháy nổ xảy ra. 

− Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí 

thật an toàn. 

− Quy định cấm công nhân hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật 

liệu và các khu vực dễ bắt lửa khác. 

− Tất cả các hạng mục công trình trong công ty đều được bố trí các vật liệu cứu hỏa, 

bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như thang chữa cháy. Những vật liệu 

này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành 

kiểm tra sự hoạt động tốt của chúng. 

− Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc không để rò rỉ dầu mỡ. 
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− Công ty còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức PCCC cho cán bộ công 

nhân viên bằng cách dán băng rôn, bảng hiệu đề phòng sự cố cháy. Huấn luyện cho toàn 

thể cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC khi có sự cố xảy ra. 

− Định kỳ hàng năm, công ty sẽ mời Cảnh sát PCCC tỉnh để huấn luyện cho các nhân 

viên chủ chốt của công ty về các kỹ năng và biện pháp PCCC. 

− Công ty sẽ thực hiện đúng theo Luật PCCC, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và 

các quy định liên quan về PCCC. 

− Biện pháp tổ chức ứng phó tại chỗ khi có sự cố cháy nổ: 

− Báo động toàn bộ nhà máy, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114. Cúp điện 

bên trong nhà máy, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương như công an, quân đội đến 

để phối hợp chữa cháy, 

− Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở và 

chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo. 

− Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để dập 

lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp. 

− Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất. 

− Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến 

hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên. 

− Di chuyển tài sản, hàng hóa trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị 

cháy lan ra nơi an toàn. 

− Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường nhà xưởng. rửa.  

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ, đổ dung môi, nhiên liệu 

− Tràn đổ, rò rỉ dung môi, nhiên liệu cụ thể là dầu thủy lực có thể xảy ra khi bao bì 

chứa bị rách thủng trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột cắn phá, do vật nhọn 

làm rách thủng. Chai chứa, phuy cal có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do 

thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy...) với chất 

liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. Tràn 

đổ cũng có thể xảy ra do quá trình sắp xếp không cẩn thận nên lớp hàng hóa bị nghiêng 

và đổ, kéo theo các lô hóa chất kế bên. 

− Để tránh hiện tượng tràn đỗ rò rỉ dầu thủy lực nơi bảo quản phải sắp xếp các dung 

môi, nguyên liệu ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. 

− Khu vực chứa dầu thủy lực, dầu DO thì cần phải lưu ý các vấn đề sau: khô ráo, 

thoảng mát, tránh xa các nguồn nhiệt hoặc nguồn đánh lửa. Không lưu trữ trên sàn gỗ. 

Tránh xa các chất không tương thích. 

− Khi xảy ra sự cố tràn đỗ rò rỉ dầu thủy lực cần phải thực hiện ngay các biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm” 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG Trang 48     

+ Khi tràn đổ, dò rỉ dầu thủy lực, dầu DO ở mức nhỏ: hủy bỏ tất cả các nguồn đánh 

lửa, thông gió diện tích tràn đổ, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành xử lý, 

thu hồi dung môi tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kin. 

+ Khi tràn đổ, dò rỉ dầu thủy lực, dầu DO lớn ở diện rộng: hủy bỏ tất cả các nguồn 

đánh lửa, thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phủ hợp, cô 

lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ hóa chất. 

Thu hồi hóa chất tràn đổ và chứa trong thùng chứa chất thải hóa học kín. - Sử dụng phương 

pháp thu hồi không tạo ra bụi. Nước rửa làm sạch khu vực tràn đổ rỏ rỉ dầu thủy lực, dầu 

DO không được xả ra hệ thống thoát nước chung. 

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho nhân viên làm việc tiếp xúc với dầu 

thủy lực, đầu DO bao gồm: mặt nạ phòng độc, kính an toàn, quần áo, găng tay, giày ủng.... 

− Nhà kho lưu trữ hóa chất cần phải đảm bảo: 

+ Nhà kho phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phủ hợp với 

tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. 

+ Nhà kho phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn bằng bảng 

hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu nạn trong trường hợp 

khẩn cấp. 

+ Hệ thống thông gió của kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ 

thống thống gió. 

+ Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ 

hóa chất. Thiết bị diện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ chảy, nổ phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ. 

+ Sàn kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trên trượt, có 

rãnh thu gom và thoát nước tốt. 

+ Kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm 

phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện 

các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình 

đồ cảnh báo, tử cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy 

hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh bảo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại 

khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao 

tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. 

+ Kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống 

sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành. 

+ Kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi 

trưởng, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan. Kho chứa 

hóa chất có bố trí hệ thống quạt hút và hấp thụ để xử lý VOC từ khochứa. 

− Yêu cầu khi xếp dỡ: 

+ Người phụ trách xếp dỡ phải kiểm tra bao bì, nhãn hiệu. 
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+ Phải phân loại hóa chất, phải chèn, lót tránh lăn đổ. 

+ Không được kéo lê, quăng vứt, va chạm làm đổ vỡ. 

+ Không được ôm hóa chất nguy hại vào người vào người.  

− Yêu cầu an toàn trong vận chuyển: 

+ Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn. 

+ Cấm vận chuyển các bình oxy cùng các chất dễ cháy khác. 

+ Xe chuyên dụng vận chuyển chất lỏng dễ cháy phải có dây tiếp đất và biển cấm lửa. 

+ Xe phải có mui che nắng, mưa. 

+ Không dừng đỗ xe lâu dưới nắng. 

+ Không được dừng đỗ xe nơi đông người 

− Bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ: 

+ Chất lỏng dễ bay hơi phải chứa trong thùng không rõ từ để nơi thoáng mát, không 

tồn chứa các chất oxy hóa trong cùng một kho.  

+ Khi rót hóa chất vào thùng kim loại, phải tiếp đất vỏ thùng. 

+ Hệ thống điện phải an toàn. 

− Bảo quản hóa chất ăn mòn: 

+ Cấm để các chất hữu cơ, chất oxy hóa, chất dễ cháy nổ chung một kho với hóa chất 

ăn mòn. 

+ Phân loại theo tính chất. 

+ Thường xuyên kiểm tra độ kín của bao bì, thùng chứa đựng hóa chất. 

+ Khi tiếp xúc phải dùng phương tiện bảo vệ cá nhân. 

− Các quy trình ứng phó khi sự cố hóa chất xảy ra  

a) Trần để hóa chất 

+ Khi phát hiện hóa chất bị trận đổ, rò rỉ ra kho hóa chất người phát hiện phải ngay 

lập tức xử lý (nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp). – Ngắt 

hết nguồn điện, nguồn phát ra tia lửa điện, nhiệt ở kho hóa chất xảy ra sự cố. 

+ Dùng cát hoặc giẻ lau để thẩm hút hóa chất ngăn không cho tràn ra xung quanh. 

+ Dùng giẻ lau để lau sạch khu vực bị tràn đổ. 

+ Giẻ lau, cát và hóa chất tràn đổ sau khi xử lý xong bỏ vào túi nhựa, buộc chặt và đặt 

vào khu vực chất thải nguy hại. 

b) Hit phải hơi hóa chất 

+ Khi phát hiện trường hợp bị ngất do hơi hóa chất, ngay lập tức xử lý (nếu có thể) 

hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp). 
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+ Đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí. 

+ Tiến hành hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở.  

+ Đưa ngay đến bệnh viện khu chế xuất (nếu cần thiết).  

c) Hóa chất văng bắn bào mắt 

+ Khi hóa chất văng bắn vào mắt, nạn nhân hoặc người phát hiện ngay lập tức xử lý 

(nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp). 

+ Sử dụng bình nước rửa mắt khẩn cấp xịt liên tục. 

+ Nếu tình trạng chưa giảm: đưa nạn nhân đến với nước rửa mắt liên tục. -Đưa ngay 

đến bệnh viện khu chế xuất (nếu cần thiết). 

d) Hóa chất tiếp xúc với da 

+ Khi hóa chất văng bắn vào da, nạn nhân hoặc người phát hiện ngay lập tức xử lý 

(nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp). 

+ Làm thoáng vùng da bị dính hóa chất. 

+ Rửa sạch chỗ bị dính hóa chất với xà phòng và thật nhiều nước.  

+ Đưa ngay đến bệnh viện (nếu cần thiết). 

− Kế hoạch ứng cứu sự cố 

Kế hoạch ứng cứu sự cổ là một hệ thống hoàn chỉnh các công việc cần thiết phải thực 

hiện, nên trách nhiệm cần được giao cho người có liên quan việc bảo quản và sử dụng các 

máy móc thiết bị ứng cứu nhằm tránh tình trạng bị động, lúng túng khi sự cố xảy ra. Nội 

dung kế hoạch ứng cứu gồm: 

Xác định sự cổ và vị trí có thể xảy ra:  

+ Công ty cần xác định các khu vực, vị trí có khả năng xảy ra sự cố; nguyên nhân gây 

nên sự cố, ước lượng mức độ nguy hiểm của sự cố đối với con người và môi trường. 

Đảm bảo thông tin liên lạc: 

+ Đầu tư các thiết bị trong hệ thống thông tin để rút ngắn thời gian truyền tin khi có 

sự cố. Đối với hệ thống liên lạc nội bộ, cần phải có người thường xuyên túc trực để thông 

báo kịp đến các đơn vị khác trong nhà máy hay khu vực sản xuất. Kênh liên lạc ra bên 

ngoài cũng phải đảm bảo thông suốt liên tục để gọi lực lượng cứu hộ, chuyên nghiệp cũng 

như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo. 

+ Tại vị trí có khả năng xảy ra sự cố phải bố trí hệ thống báo động. Công ty bố trí nhân 

sự phụ trách về sự cố tại chỗ, người chịu trách nhiệm về sự cố, các địa chỉ liên lạc để ứng 

cứu sự cố được cung cấp trước cho người làm việc với chất nguy hại và người có liên 

quan. 

+ Sau khi xác định có sự cố, thông tin truyền đi bao gồm các nội dung về diễn biến sự 

cố, về tác động nguy hại tại hiện trường, vị trí diễn ra sự cố, tình trạng hiện trường. những 

tổn thất. 
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Phân công trách nhiệm: 

+ Trong kế hoạch ứng cứu sự cổ, cần phải phân công rõ nhiệm vụ của mỗi người lao 

động theo thứ bậc rõ ràng; có người thừa hành, người ra quyết định. 

Bảo trì thiết bị ứng cứu: 

+ Hệ thống thiết bị ứng cứu phải được thường xuyên bảo trì và bổ sung thêm cho đầy 

đủ cơ số theo qui định. Công tác bảo trì có thể thực hiện theo định kỳ hàng tháng hoặc 

hàng quý, nhưng không nên để quả lâu cho đến hàng năm, không thể chỉ lau chùi và vô 

dầu mỡ, mà phải vận hành thử, xem xét hoạt động của thiết bị còn tốt hay không, đo lại 

các thông số kỹ thuật và điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn qui định. 

Quy trình ứng cứu: 

+ Quy trình ứng cứu là trình tự các công việc phải làm khi sự cố xảy ra. Quy trình này 

được xây dựng dựa trên nguyên tắc cứu hộ cho con người rồi mới đến môi trường và tài 

sản: cứu hộ ở các vị trí sản xuất chính trước khu vực sản xuất phụ trợ, cứu hộ hồ sơ sổ 

sách trước nhà xưởng, ... 

Huấn luyện và đào tạo: 

+ Cần phải tổ chức các lớp tập huấn thường xuyên cho công nhân trong Đội ứng cứu 

thoát hiểm. 

+ Trong thiết kế, hướng dẫn vận hành hệ thống trong nhà máy cũng như ở môi trường 

sinh hoạt của khu dân cư đều phải có vạch trước các đường thoát hiểm. 

+ Đường thoát hiểm được vẽ sẵn trên sơ đồ và có bảng chỉ dẫn đến lối thoát. Hệ thống 

thang, đường thoát hiểm phải được chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra sửa chữa, duy tu thường 

xuyên. Nội dung cụ thể của thao tác thoát hiểm sẽ được tập huấn cho từng thành viên làm 

việc hay sinh sống ở đó. 

+ Trong các khu vực lưu trữ, sử dụng và sản xuất chất nguy hại càng cần phải có 

phương tiện cứu sinh và thoát hiểm. Cửa và cầu thang thoát hiểm phải được mở thường 

xuyên trong thời gian nhà máy hoạt động. 

+ Trong công tác cứu hộ, phải ưu tiên cứu người trước rồi mới đến tài sản. Do vậy, tại 

các cửa thoát hiểm cần phải có thông báo cụ thể để nhắc nhở mọi người bình tĩnh, thực 

hiện đúng nguyên tắc thoát hiểm, tránh tình trạng tranh giành lối thoát hiểm để vận chuyển 

tài sản. Thoát theo thứ tự ưu tiên, không gây tắc nghẽn hệ thống thoát hiểm, đặc biệt là 

các khu chung cư. 

− Thiết bị ứng cứu: 

+ Thiết bị dùng khắc phục sự cố, giảm tổn thất do sự cố được để sẵn tại nơi có khả 

năng xảy ra sự cố. Vị trí đặt thiết bị ứng cứu phải thoáng, không bị che chắn, dễ thấy, dễ 

thao tác. Những thiết bị này thường xuyên được kiểm tra, bảo quản luôn ở trong tình trạng 

sẵn sàng hoạt động. 
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+ Các thiết bị, dụng cụ ứng cứu phải bao gồm nhiều loại để đối phó với những loại sự 

cố khác nhau và để kiểm tra mức ảnh hưởng sau sự cố (kiểm tra mẫu nước, do nồng độ 

không khi...). Các thiết bị dụng cụ tiêu biểu như sau: 

• Trang thiết bị đối phó với sự cố. 

• Trang thiết bị bảo vệ con người. 

• Thiết bị, dụng cụ rút chất nguy hại ra khỏi khu vực có sự cố và làm sạch hiện trường 

như vật liệu hút nước; cát, mùn cưa; dung dịch tẩy; chổi; xẻng; cờ lê vặn nắp thùng; phễu 

kim loại. 

• Dụng cụ bít kín: nút chèn bằng gỗ trên thùng gỗ; chất bịt, trát chịu đựng trong môi trường 

hóa chất. 

• Cấp cứu y tế đối với con người: thiết bị hay dụng cụ cấp cứu hô hấp, tim mạch, dụng cụ 

hóa chất cấp cứu vết thương gồm băng, gạc, nước rửa... 

− Huấn luyện thao tác ứng cứu khẩn cấp 

Người lao động được huấn luyện về các hành động cứu chữa khi sự cố xảy ra gồm các 

nội dung sau. 

• Thông thuộc cách bố trí nhà kho, các đường thông thoát 

• Thực hành sơ cứu, cấp cứu y tế. 

• Biết công dụng thiết bị máy móc, thực hành quy tắc vận hành an toàn, đặc biệt là hành 

động cần thực hiện ngay khi xảy ra sự số mới xảy ra: ngưng máy khẩn cấp... • Tập thành 

thạo cách sử dụng các phương tiện thông tin: chuông báo động, còi, điện thoại... 

• Biết các địa chỉ liên lạc đến người có khả năng giải quyết sự cố và cơ quan chức năng. 

• Sử dụng dụng cụ phòng hộ cá nhân, thiết bị cứu hộ. 

− Các biện pháp kỹ thuật để giảm rủi ro sự cố 

+ Xác định vị trí xây dựng nhà máy ngay từ ban đầu, tránh gây ô nhiễm rủi ro, cháy 

nổ, dễ dàng ngăn chặn tình trạng sự cố lây lan, hạn chế tác hại của sự cố. 

+ Thực hành các biện pháp kỹ thuật để hạn chế sự cố: 

• Xây dựng đê bao an toàn xung quanh khu vực dựng hóa chất nguy hại, có thể là xung 

quanh thùng đựng hóa chất, hoặc xung quanh kho. 

• Lắp đặt các trang thiết bị an toàn. 

Phối hợp các thành phần trong cùng một quá trình để có sự hoạt động đồng bộ, ngưng 

đồng bộ khi có một thành phần ngưng hoạt động. 

Hệ thống phòng chống cháy nổ phải đặt rải rác khắp các nơi trong nhà máy, đặc biệt chú 

ý những nơi có khả năng xảy ra sự cố, không được chỉ đặt tập trung ở một nơi và cách xa 

vị trí sự cố tiềm năng. 

Thiết kế thiết bị chứa hợp lý, tính toán chính xác khả năng sự cố xảy ra, biện pháp đối 

phó tối ưu. 
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Lắp đặt các thiết bị giám sát, kiểm soát để nhanh chóng phát hiện khi có vấn đề, nhằm đối 

phó kịp thời khi sự cố xảy ra. Xác định mức độ ảnh hưởng của sự có đến từng nhân tố: 

con người, đất, nước, không khí,... 

− Chiến lược quản lý sự cố 

Bao gồm các bước: 

• Phác thảo kế hoạch: là bước sơ khởi trong chiến lược quản lý sự cố. 

• Lập kế hoạch trên giấy: Việc vạch ra một phương hướng hành động cần phải thật chi 

tiết, hoàn chỉnh bằng văn bản giấy tờ. Bản kế hoạch chính thức cần phải có ý kiến hoặc 

được phê duyệt của lãnh đạo cơ quan hay các cấp có thẩm quyền để có tính khả thi. Nếu 

có vấn đề cần chuẩn bị trước khi 

• Thực hiện kế hoạch. 

− Hành động ứng cứu khẩn cấp và vệ sinh sau sự cố: 

Khi sự cố xảy ra, mọi hành động ứng cứu được thực hiện dựa trên nguyên tắc hàng đầu là 

bảo vệ tính mạng con người và cộng đồng dân cư, tiếp theo là bảo vệ môi trường, cuối 

cùng mới là bảo vệ thiệt hại về tài sản. 

Hoạt động cứng cứu khi có sự cố bao gồm hai giai đoạn: 

1. Giai đoạn ứng cứu 

2. Vệ sinh sau sự cố 

Hành động ứng phó khẩn cấp 

Mỗi loại hóa chất đều có đặc tính riêng biệt, do đó khi sự cố xảy ra ta cần phải phán đoán 

chính xác nguyên nhân để thực hiện các biện pháp ứng cứu thích hợp. Người có trách 

nhiệm trong việc xử lý sự cố tại hiện trường cần phải nhanh chóng đưa ra những quyết 

định để ngăn chặn sự cố, phân tán sự cố, bảo đảm an toàn cho con người, môi trường và 

tải sản, giảm những nguy cơ do sự cố gây ra, và xem có cần hổ trợ hay không. 

Về cơ bản, nhiệm vụ chính của giai đoạn ứng cứu là làm thế nào để: 

• Ngăn chặn sự lan truyền hậu quả và thiệt hại của sự cố, đưa các nạn nhân ra khỏi vùng 

sự cố, chẩn đoán sơ bộ, cấp cứu, loại bỏ sự tiếp xúc với chất nguy hại và đưa nạn nhân 

đến bệnh viện. 

• Hạn chế những thiệt hại do sự cố gây ra, tìm hiểu sơ bộ nguyên nhân xảy ra sự cổ để 

khắc phục tại chỗ và có hưởng giải quyết để ngưng ngay diễn tiến của sự cố. • Loại bỏ 

các nguy cơ nghiêm trọng để có thể bắt đầu làm vệ sinh. 

− Ứng phó sự cố trận để hóa chất 

• Khi phát hiện hóa chất bị tràn đổ, rò rỉ trên mặt sản, cống nước mưa, nước thải, người 

phát hiện phải ngay lập tức xử lý (nếu có thể) hoặc gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc 

khẩn cấp) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm” 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG Trang 54     

• Ngắt hết nguồn điện, nguồn phát ra tia lửa điện, nhiệt ở khu vực xảy ra sự cố • Dùng cát 

hoặc giẻ lau để thấm hút hóa chất ngăn không cho tràn ra xung quanh • Dùng giẻ lau để 

lau sạch khu vực bị tràn đổ 

• Giẻ lau, cát và hóa chất tràn đổ sau khi xử lý xong bỏ vào túi nhựa, buộc chặt và đặt vào 

khu vực chất thải nguy hại. 

3.6.4. Biện pháp giảm thiểu sự cố rơi vãi chất thải nguy hại  

Khu vực chứa CTNH có sản, vách xung quanh bao kín, sử dụng vật liệu chống thấm, 

không cháy, chịu ăn mòn và không phản ứng hóa học với CTNH; 

CTNH sẽ được lưu trữ tại các thùng chứa riêng, có dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ 

và phai màu. Nhãn dán sẽ được ghi chú đầy đủ các thông tin: Tên, mã CTNH, ngày bắt 

đầu được đóng gói và dấu hiệu cảnh báo. 

Có bố trí rãnh thu nước thải về hố ga thấp hơn sản để đảm bảo không chảy tràn chất lỏng 

ra bên ngoài khi vệ sinh, chữa cháy hoặc có sự cố rò rỉ, tràn dầu. 

- Chuẩn bị các vật liệu chống thấm (cát khô, mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 

hợp rò rỉ, rơi vãi CTNH ở dạng lỏng. 

- Hướng dẫn nội quy an toàn về CTNH cho công nhân khi tiếp xúc, thu gom, vận chuyển 

và lưu trữ. 

3.6.5. Biện pháp ứng phó sự cố lò dầu tải nhiệt 

− Sử dụng lò dầu có các thông số kỹ thuật đúng quy định và có giấy phép của cơ quan 

có thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn khí và các đồng hồ đo nhiệt độ, 

áp suất. 

− Định kỳ kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa ngay các 

thiết bị hư hỏng. 

− Sử dụng bông Rockwool dày 100mm và thép mạ màu dày 0,5mm bao bọc bên ngoài, 

nhằm chống nhiệt từ thân lò và ống dẫn gây bỏng cho công nhân. 

− Đảm bảo nhân viên vận hành hiểu rõ hệ thống để vận hành lò hơi đạt hiệu quả yêu 

cầu. 

3.6.6. Sự cố hệ thống xử lý bụi và mùi keo 

− Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

− Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà mùi keo và sự ổn định của hệ thống, đồng thời 

cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

− Lấy mẫu và phân tích nồng độ bụi, mùi keo đầu ra định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý. 

− Kiểm tra quá trình thu gom bụi, mùi keo của các đường ống dẫn khí nhằm kịp thời 

khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ mùi keo. 
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− Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về: 

+ Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, 

hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. 

− Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức 

báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố 

không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực 

tiếp. 

− Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

3.7. CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC  

3.7.1. Biện pháp chống đình công 

Để ngăn chặn và hạn chế vấn đề đinh công xảy ra tại nhà máy, Chủ cơ sở có các biện pháp 

cụ thể như sau: 

− Công ty cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về 

Luật Lao động, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền có lien quan đến công 

tác an ninh, kinh tế và trật tự an toàn xã hội. 

− Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động với các hình thức phong 

phú, hấp dẫn, thích hợp với người lao động như: tuyên truyền qua loa phát thanh, tổ chức 

các chương trình văn hóa, nghệ thuật để tuyên truyền pháp luật lao động, tổ chức cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật... để người lao động hiểu rõ được các quy 

định về quyền lợi và nghĩa vụ của họ theo đúng quy định của pháp luật. 

− Xây dựng, tổ chức công đoàn cơ sở vũng mạnh và hiệu quả theo quy định của Pháp 

luật Việt Nam. 

− Công ty đảm bảo thực hiện tốt các quy định về chính sách lao động, tiền lương, tiền 

công đối với công nhân, người lao động. Lắp đặt các camera truyền tin hiệu, hình ảnh 

nhằm ngăn ngừa đình công gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và an ninh trật tự. 

− Tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và người lao động thông qua các hình thức 

như: đối thoại trực tiếp giữa Trưởng phòng Quản lý nhân sự hoặc người đại diện Ban 

Giám đốc công ty (nếu cần) và người lao động mỗi khi có sự thay đổi về chính sách lao 

động của công ty hoặc quy định của pháp luật. Họp định kỳ hàng tháng với tổ chức công 

đoàn, phòng quan hệ lao động tại Công ty, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công 

nhân, người lao động để hạn chế tranh chấp lao động xảy ra. 

− Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động và có một số biện pháp hạn chế tranh chấp lao động phát sinh. 
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3.8. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1470/QĐ-STNMT ngày 25/11/2019 của Dự án 

sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm” tại Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu 

công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của Công ty 

TNHH Nhung Xương, các thay đổi so với đề án được trình bày cụ thể dưới đây: 

3.8.1. Thay đổi công nghệ cấp nhiệt cho hoạt động sấy nguyên liệu tại nhà máy  

Công ty thay đổi phương án sử dụng lò hơi thành lò dầu tải nhiệt để sấy nguyên liệu.  

Bảng 3.11. Thay đổi công nghệ cấp nhiệt sấy nguyên liệu 

TT Hạng mục ĐTM Hiện hữu 

1 Công nghệ sấy Lò hơi Lò dầu tải nhiệt 

2 Vật liệu truyền nhiệt Nước Dầu truyền nhiệt 

3 Nhiên liệu đốt lò Dầu DO Củi 

4 Phương án xử lý khí 

thải đốt lò 

Ống khói khí thải lò 

hơi cao 15m 

Hệ thống xử lý bụi  

(hấp thụ bằng nước) → ống 

thoát khí cao 26m 

5 Công suất 1 Tấn hơi/giờ 1.720.000kCal/giờ 

Lò dầu tải nhiệt là thiết bị sử dụng dầu để làm môi chất tải nhiệt. Lò dầu tải nhiệt  sử dụng 

buồng đốt để đốt nhiên liệu, nhiệt lượng sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu để gia 

nhiệt cho dầu truyền nhiệt, nhiệt độ dầu sau gia nhiệt có thể lên đến 400 độ C. Dầu sẽ nhả 

nhiệt tại các thiết bị trao đổi nhiệt để sản xuất công nghiệp. Dầu sau khi thực hiện nhiệm 

vụ trao đổi nhiệt tại thiết bị tiêu thụ sẽ được đưa về buồng đốt nhận nhiệt để thực hiện chu 

trình truyền nhiệt tiếp theo. Như vậy quá trình nhận nhiệt và truyền nhiệt là một hành trình 

khép kín của dầu trong hệ thống. 

Lượng khí thải và tro bụi ra khỏi buồng đốt được dẫn theo đường ống khói. Đi qua hệ 

thống xử lý khói thải và thoát ra môi trường. 

Ưu điểm của lò dầu tải nhiệt 

− Hệ thống lò dầu tải nhiệt không có hiện tượng ăn mòn, đóng cặn, bám bẩn trong các 

khu vực trao đổi nhiệt. 

− Giảm được chi phí lắp đặt và sửa chửa hệ thống đường ống trao đổi nhiệt. 

− Cấu tạo của lò dầu tải nhiệt đơn giản. 

− Hệ thống vận hành dễ dàng, hoàn toàn tự động. 

− Chi phí bảo trì thấp, không tiêu tốn hóa chất xử lý. 

− Nhiệt độ dầu làm việc có thể lên đến 400 độ C với áp suất thấp. Điều này giúp giảm 

chi phí cho lắp đặt hệ thống đường ống tải so với lò hơi. 

https://lohoidonganh.com/lo-dau-tai-nhiet.html
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− Hiệu suất trong quá trình tạo nguồn nhiệt và trao đổi nhiệt cao hơn lò hơi rất nhiều. 

− Tuổi thọ lò dầu cao hơn lò hơi. 

− Lò dầu tải nhiệt có thể gia nhiệt cho dầu tải có nhiệt độ cao, ổn định. 

Đánh giá tác động: 

Để phục vụ quá trình sản xuất, cụ thể là cấp nhiệt, hơi nước cho công đoạn sấy gỗ, cơ sở 

trang bị 01 lò dầu tải nhiệt, sử dụng nhiên liệu là củi. 

Lưu lượng, nồng độ bụi khí thải của mỗi lò hơi được ước tính như sau:  

Lò dầu tải nhiệt hoạt động một ngày tiêu tốn 10 tấn củi tương đương một giờ cần 

1250kg/giờ. Theo “Sổ tay hướng dẫn Xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp của Sở Khoa học, công nghệ và môi trường thành phố Hồ Chí Minh”, ta có 

lưu lượng khí phát sinh do đốt 1 kg củi sẽ sinh ra 4,23 m3 khí thải ở nhiệt độ 200oC, 1 

atm:  

L = B x (Vo
20 + (α-1) Vo x (273+ t)/273 

Trong đó: 

+ B: Lượng nhiên liệu trong một giờ (kg/h) = 1250  kg/h 

+ Vo
20: Khói sinh ra khi đốt 1 kg nhiên liệu: 4,23 m3/kg 

+ Α: Hệ số thừa không khí α = 1,25÷1,3 

+ Vo: Lượng không khí cần để đốt 1 kg củi, Vo= 3,43 m3/kg 

+ t: Nhiệt độ khí thải gần đúng có thể lấy t ≈ 200oC 

L = 1250 x [4,23 + (1,3 -1) x 3,43] x (273+200)/273 = 11.390 m3/h. 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải lò hơi đốt củi của nhà máy như 

sau: 

Bảng 3.12. Tải lượng và nồng độ khí thải lò dầu tải nhiệt 

STT 
Các chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm(*) 

(kg/tấn) 

Tải 

lượng  

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT cột B 

(Kp = 0,9, Kv = 1,0) 

1 Bụi 15 18,75 1.646,2 180 

2 SO2 0,2 0,25 21,9 450 

3 NO 1,4 1,75 153,6 680 

4 CO 39 48,75 4.280,2 900 

Hệ số ô nhiễm trích từ Assesment of Sources of air, water and land pollution – 

WHO, Geneva 1993. 
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Nhận xét: Từ kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy nồng độ bụi và CO trước 

xử lý vượt giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT cột B. Do đó, chủ cơ sở đã 

cần lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Đánh giá tác động: 

− Bụi: bụi có thể là nguyên nhân gây kích thích cơ học gây khó khăn cho các hoạt 

động của phổi, chúng có thể gây nên các bệnh về đường hô hấp. Bụi ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người như gây bệnh hen suyễn, viêm cuống phổi, bệnh khí thủng và bệnh viêm 

cơ phổi. Bụi nếu không được xử lý sẽ phát tán bám vào công trình, hàng hóa, sản phẩm 

của chính Công ty, các Công ty khác lân cận trong KCN và các khu dân cư, trường họp 

xung quanh. 

− Khí CO: Khí CO là khí không màu, không mùi và không vị, tạo ra do sự cháy không 

hoàn toàn của nhiên liệu chứa Carbon. Tiếp xúc với con người trong thời gian dài sẽ bị 

xanh xao, gầy yếu. 

Biện pháp xử lý 

− Dự án sử dụng 01 lò dầu tải nhiệt, công suất lò 1.720.000kCal/giờ, sử dụng nhiên 

liệu củi. Khi hoạt động mỗi lò sẽ phát sinh bụi, khí thải với lưu lượng khoảng 11.390 

m3/giờ với nồng độ bụi và CO vượt quy chuẩn cho phép nếu không được xử lý.  

Cơ sở đã lắp đặt 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi khí thải, công suất hệ thống xử lý 

84.000m3/giờ.  

- Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

Hình 3.14. Sơ đồ HTXL xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Khói thải (bụi, khí thải) sau khi ra khỏi buồng đốt theo ống thải được dẫn đến tháp lắng 

bụi, tại đây quá trình hấp thụ bằng nước sẽ xảy ra quá trình tách tro bụi, muội than và hòa 

tan các thành phần khí thải (khí NOx, SO2). 

Bụi, khí thải  

Đường ống dẫn 

Quạt hút 

Tháp lắng bụi và hố 

lắng bụi 

Ống thải 

Bể lắng 

Hệ thống thoát 

nước thải nhà máy 

Tro cặn  

Hợp đồng xử lý 

Nước thải  
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Đối với chất ô nhiễm CO không bị hòa tan bởi nước, để đảm bảo củi được cháy hoàn toàn 

hạn chế phát sinh CO, chủ dự án sẽ tiến hành kiểm tra độ ẩm của nguyên liệu củi trấu mỗi 

khi nhập hàng, nhiên liệu đạt độ ẩm thích hợp mới được nhập kho. Trong quá trình sử 

dụng, nguyên liệu được chứa trong nhà lò dầu tải nhiệt có tường bao quanh, nền bê tông 

và có mái che nên đảm bảo không ảnh hưởng của nước mưa làm tăng độ ẩm của nguyên 

liệu. 

Với biện pháp xử lý như trên, hiệu quả xử lý đạt khoảng 80 – 90% và bụi, khí thải từ quá 

trình vận hành lò dầu tải nhiệt sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường không khí trước 

khi thải ra không khí bên ngoài. 

Khói thải sau cùng được thải ra ngoài bởi ống khói đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(Kp = 0,9, Kv = 1,0). 

Đánh giá hiệu quả xử lý bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt: 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi, báo cáo tham khảo kết 

quả quan trắc sau hệ thống xử lý của dự án như sau: 

Bảng 3.13. Nồng độ bụi, khí thải lò hơi sau xử lý 

STT Chỉ tiêu Đơn vị KQ 
QCVN 

19:2009/BTNMT cột B 
Đánh giá 

1 Bụi mg/Nm3 78,3 180 Đạt 

2 SO2 mg/Nm3 41 450 Đạt 

3 NO2 mg/Nm3 136 680 Đạt 

4 CO mg/Nm3 325 900 Đạt 

Nhận xét, đánh giá: Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt sau 

hệ thống xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 0,9, Kv = 1,0) 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý: 

Bảng 3.14. Thông số kỹ thuật HTXL bụi, khí thải lò dầu tải nhiệt 

Stt Tên hạng mục Số lượng Kích thước 

1 Đường ống dẫn khí 01 Đường kính D = 600mm,  

Vật liệu: thép chịu nhiệt  

Chiều dài: 12m 

2 Quạt hút 01 Công suất: 84.000m3/giờ (50HP) 

3 Tháp lắng bụi 01 Đường kính D = 1500mm;  

Chiều cao H = 3500mm 

4 Bể lắng 01 Dài x rộng x cao: 3,2x 1,5x1,8m 

5 Ống khói 01 Vật liệu: thép chịu nhiệt 

Đường kính: D1 (dưới): 1m, D2 (trên): 0,8m;  

Chiều cao ống thoát khí H = 26m 
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(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2024) 

3.8.2. Thay đổi công nghệ xử lý bụi tại công đoạn cắt và chà nhám   

Công nghệ xử lý bụi tại công đoạn cắt và chà nhám tại công đoạn chà nhám tại nhà máy 

theo báo cáo đánh gia tác động môi trường và theo thực tế được thể hiện cụ thể dưới bảng 

sau: 

Bảng 3.15. Giảm công đoạn xử lý bụi tại công đoạn chà nhám 

TT 
Hạng 

mục 
ĐTM Hiện hữu Nhận xét 

1 Số lượng 02 hệ thống xử lý bụi: 

- Hệ thống 01: thu 

gom bụi từ 04 máy cắt. 

- Hệ thống 02: thu 

gom bụi từ 04 máy chà 

nhám. 

02 hệ thống xử lý bụi: 

- Hệ thống 01: thu gom bụi 02 

máy cắt biên và 02 máy chà 

nhám (bộ phận thành phẩm).  

- Hệ thống 02: 01 máy cắt 

biên và 03 máy chà nhám 

(công đoạn thành hình). 

Hệ thống 

xử lý bụi 

chỉ xử lý tại 

công đoạn 

chà nhám 

2 Quy trình 

xử lý bụi 

Bụi gỗ → Chụp hút → 

Cyclone → Thiết bị 

lọc bụi túi vải → Ống 

khói (cao 15m). 

Bụi gỗ → Chụp hút → Ống 

dẫn → Thiết bị lọc bụi túi vải 

(Tháp xử lý bụi) → miệng 

thoát khí. 

Không bố 

trí Cyclone. 

Đánh giá hiệu quả xử lý bụi, khí thải: 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi báo cáo đã tiến hành lấy mẫu quan trắc 

khí thải sau hệ thống xử lý với kết quả như sau: 

Bảng 3.16. Nồng độ bụi, khí thải hệ thống xử bụi  

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B 

Đánh 

giá HT 1 HT 2 

1 
Lưu 

lượng 
- 4.318 5.923 - Đạt 

2 Bụi mg/Nm3 79,5 58,9 180  

Nhận xét, đánh giá: Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi sau hệ thống xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT cột B (Kp = 0,9, Kv = 1,0) 

 Kết luận: Việc điều chỉnh công nghệ xử lý bụi tại nhà máy là phù hợp với hiện trạng 

hoạt động và đảm bảo khí thải được xử lý đạt quy chuẩn về bảo vệ môi trường nên các 

thiết bị đã lắp đặt tại nhà máy đều phù hợp. 
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3.8.3. Điều chỉnh vị trí đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN  

Bảng 3.17. Vị trí đấu nối nước thải 

TT Hạng mục ĐTM Hiện hữu 

1 Vị trí đấu nối 01 vị trí trên đường CN7 01 vị trí trên đường CN10 

− Tọa độ vị trí đấu nối: X= 1.238.308; Y= 604.585. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

Đánh giá:  

Theo hợp đồng xử lý nước thải ba bên số 032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ngày 03/06/2019 

giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình và Công ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh cùng 

Công ty TNHH Nhung Xương, cho phép vị trí đấu nối nước thải của cơ sở tại 01 vị trí hố 

ga T81-1 trên đường CN10, do đó việc thay đổi vị trí hố ga đấu nối là phù hợp. 

3.8.4. Điều chỉnh số lượng vị trí đấu nối nước mưa vào hệ thống thu gom nước mưa 

của KCN  

Bảng 3.18. Vị trí đấu nối nước mưa 

TT Hạng mục ĐTM Hiện hữu 

1 Vị trí đấu nối 01 vị trí trên đường CN7 

02 vị trí trên đường CN10 

01 vị trí trên đường CN7 

01 vị trí trên đường CN10 

Tọa độ vị trí đấu nối: 

− Hố ga đấu nối trên đường CN7: X= 1.238.324; Y= 604.520. 

− Hố ga đấu nối trên đường CN10: X= 1.238.318; Y= 604.598. 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

3.9. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐÃ 

ĐƯỢC CẤP (KHI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH 

TẠI NGHỊ ĐỊNH NÀY) 

Cơ sở chưa được cấp giấy phép môi trường. 

3.10. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, 

PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC  

Không có. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  

Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 

Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý đã được đấu nối vào hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải tập trung của KCN Tân Bình, không xả ra môi trường).  

Đã có Hợp đồng xử lý nước thải ba bên số 032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ngày 03/06/2019 

giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình và Công ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh cùng 

Công ty TNHH Nhung Xương. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI  

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

− Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ 02 máy cắt biên và 02 máy chà nhám (bộ phận thành 

phẩm). 

− Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ 01 máy cắt biên và 03 máy chà nhám (công đoạn thành 

hình). 

− Nguồn số 03: Bụi, khí thải từ lò dầu tải nhiệt. 

− Nguồn số 04: Bụi, khí thải từ công đoạn qua keo. 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:  

4.2.2.1. Vị trí xả khí thải: 

− Dòng khí thải số 01: tương ứng với ống thoát khí thải nguồn số 01, tọa độ vị trí xả 

khí thải: X = 1.238.257; Y = 604.512. 

− Dòng khí thải số 02: tương ứng với ống thoát khí thải nguồn số 02, tọa độ vị trí xả 

khí thải: X = 1.238.257; Y = 604.511. 

− Dòng khí thải số 03: tương ứng với ống thoát khí thải nguồn số 03, tọa độ vị trí xả 

khí thải: X = 1.238.188; Y = 604.455. 

− Dòng khí thải số 04: tương ứng với ống thoát khí thải nguồn số 04, tọa độ vị trí xả 

khí thải: X = 1.238.189; Y = 604.451. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30). 

Vị trí xả khí thải của hệ thống xử lý khí thải tại Khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

4.2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

− Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 24.000 m3/giờ.  

− Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 24.000 m3/giờ.  

− Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 84.000m3/giờ. 
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− Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.000m3/giờ. 

4.2.2.3. Phương thức xả khí thải: 

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí thải, xả 8 giờ/ngày (chỉ xả 

trong thời gian làm việc của nhà máy) 

4.2.2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, với các hệ số Kv = 1,0 và Kp = 

0,9 trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

TT  Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục 

I  Dòng khí thải số 01, 02   

- 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc khí thải 

tự động, liên 

tục (theo quy 

định tại Điều 

98 Nghị định 

số 

08/2022/NĐCP) 

1  Lưu lượng  m3/giờ - 

2  Bụi  mg/Nm3 180 

II Dòng khí thải số 03   

1  Lưu lượng  m3/giờ - 

2  Bụi mg/Nm3 180 

3 SO2 mg/Nm3 450 

4 NO mg/Nm3 680 

5 CO mg/Nm3 900 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

4.3.1. Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực sản xuất nhà xưởng số 1. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực sản xuất nhà xưởng số 2. 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: X= 1.238.256; Y= 604.549 

- Nguồn số 02: X= 1.238.254; Y= 604.477 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045′, múi chiếu 30). 

4.3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về môi trường và Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung, cụ thể như sau:  

4.3.3.1. Tiếng ồn 

STT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70  55 Không  Khu vực thông thường 
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4.3.3.2. Độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép, dB 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 60 Không  Khu vực thông thường 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ 

LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI: 

Không có. 

4.5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ CÓ NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU 

TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT: 

Không có. 
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CHƯƠNG V 

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG: 

Chương trình quan trắc môi trường của cơ sở thực hiện theo Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của “Dự án sản xuất ván ép, công suất 4.440.000 m2/năm” kèm theo Quyết 

định phê duyệt số 1470/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

25/11/2019. 

Trong quá trình hoạt động cơ sở chưa tiến hành lấy mẫu quan trắc do đó báo cáo đã 

tiến hành lấy mẫu bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT về quan trắc chất thải bổ sung đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về 

môi trường tương đương với dự án nhóm II (theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 

28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) được thực hiện như sau: lấy mẫu đơn (đối với 

nước thải) trong 05 ngày liên tiếp và lấy mẫu tổ hợp (đối với khí thải) trong 02 ngày 

liên tiếp. 

Chương trình quan trắc như sau: 

STT 
Tên điểm quan 

trắc 
Thông số 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

Vị trí 

lấy 

mẫu 

Loại 

mẫu 

Tần 

suất 

1 

Nước thải tại hố 

ga cuối cùng 

trước khi đấu nối 

vào mạng lưới 

thoát nước thải 

của KCN 

pH, TSS, 

COD, BOD5, 

Tổng N, Dầu 

mỡ ĐTV, 

Tổng P, Tổng 

Coliforms 

Tiêu 

chuẩn 

tiếp nhận 

của KCN 

01 Mẫu 

đơn 

05 ngày 

liên tiếp 

2 
Hệ thống xử lý 

bụi số 1 

Lưu lượng, 

Bụi 

QCVN 

19:2009/

BTNMT 

01 Mẫu 

tổ 

hợp 

02 ngày 

liên tiếp 

3 
Hệ thống xử lý 

bụi số 2 

Lưu lượng, 

Bụi 

QCVN 

19:2009/

BTNMT 

01 Mẫu 

tổ 

hợp 

02 ngày 

liên tiếp 

4 
Ống khói lò dầu 

tải nhiệt 

Lưu lượng, 

Bụi, CO, SO2, 

NO2 

QCVN 

19:2009/

BTNMT 

01 Mẫu 

tổ 

hợp 

02 ngày 

liên tiếp 
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5 

Ống khói của hệ 

thống xử lý mùi 

keo 

Melanine  QCVN 

20:2009/

BTNMT 

01 Mẫu 

tổ 

hợp 

02 ngày 

liên tiếp 

5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

5.2.1. Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: Nước thải tại hố ga cuối cùng trước 

khi đấu nối vào mạng lưới thoát nước thải của KCN 

5.2.2.  Thời gian quan trắc:  

− Đợt 1 : ngày 14/09/2024 

− Đợt 2: ngày 15/09/2024 

− Đợt 3: ngày 16/09/2024 

− Đợt 4: ngày 17/09/2024 

− Đợt 5: ngày 18/09/2024 

5.2.3. Tổng hợp đánh giá kết quả quan trắc:  

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải  

STT Thông số Đơn vị 

Đợt 

1  

Đợt 

2  

Đợt 

3 

Đợt 

4  

Đợt 

5  

Quy chuẩn 

KCN Tân 

Bình 

1 pH (a) - 7,75 7,78 7,70 7,72 7,80 5-9 

2 TSS (a) mg/L 93 95 90 91 98 100 

3 BOD5 
(a) mg/L 42 47 45 41 41 50 

4 COD (a) mg/L 148 146 145 143 147 150 

5 Tổng N (a) mg/L 31,2 33,1 35,2 28,1 30,5 40 

6 Tổng P (a) mg/L 4,58 4,42 4,68 4,26 4,18 6 

7 
Dầu mỡ động 

thực vật (a) 
mg/L <3 <3 <3 <3 <3 10 

8 
Tổng 

Coliform (a) 
MPN/100mL 

4,1 x 

103 

4,4 x 

103 

4,3 x 

103 

4,5 x 

103 

4,2 x 

103 
5000 

Nhận xét kết quả: 

Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy: đa số các chỉ tiêu quan trắc nước thải đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn KCN Tân Bình trước khi đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải của KCN.  
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5.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

5.2.1. Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc:  

Bảng 5.2. Thống kê vị trí điểm quan trắc môi trường không khí xung quanh 

TT Tên điểm quan trắc Tần suất quan trắc 

1  Hệ thống xử lý bụi số 1 2 ngày liên tiếp 

2  Hệ thống xử lý bụi số 2 2 ngày liên tiếp 

3 Ống khói lò dầu 2 ngày liên tiếp 

5.2.2. Thời gian quan trắc:  

− Đợt 1 : ngày 14/9/2024 

− Đợt 2: ngày 15/09/2024 

5.2.3. Tổng hợp đánh giá kết quả quan trắc:  

−  Kết quả giám sát: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc bụi, khí thải ngày 14/09/2024 

STT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Phương pháp 

Phân tích 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B 
KT1 KT2 KT3 

1 
Lưu 

lượng (a) 
m3/h 

US EPA 

Method 02 
4.597 6.122 16.085 - 

2 
Bụi tổng 

(PM) (a) 
mg/Nm3 

US EPA 

Method 5 
83,4 57,1 74,8 200 

3 SO2 
(a) mg/Nm3 SOP-HT.KT 06 - - 37 500 

4 

NOx (tính 

theo 

NO2) 
(a) 

mg/Nm3 SOP-HT.KT 06 - - 142 850 

5 CO (a) mg/Nm3 SOP-HT.KT 06 - - 354 1000 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc bụi, khí thải ngày 15/09/2024 

STT Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

Phân tích 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B KT1 KT2 KT3 

1 Lưu lượng (a) m3/h 
US EPA 

Method 2 
4.318 5.923 15.720 - 

2 
Bụi tổng 

(PM) (a) 
mg/Nm3 

US EPA 

Method 5 
79,5 58,9 78,3 200 

3 SO2 
(a) mg/Nm3 

SOP-HT.KT 

06 
- - 41 500 
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4 
NOx (tính 

theo NO2) 
(a) 

mg/Nm3 
SOP-HT.KT 

06 
- - 136 850 

5 CO (a) mg/Nm3 
SOP-HT.KT 

06 
- - 325 1000 

Nhận xét kết quả: 

Kết quả phân tích khí thải tại các ống khói cho thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

5.4. KẾT QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI  

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nên không báo cáo tại mục này. 

5.5. KẾT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM 

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nên không báo cáo tại 

mục này. 

5.6. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI: 

❖ Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Khối lượng (tấn/năm) 

Năm 2023 Năm 2024 

1 
Chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 
Rắn 16.360 21.320 

(Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

❖ Chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Khối lượng (kg/năm) 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

1 

Hộp chứa mực in (loại có các thành 

phần nguy hại trong nguyên liệu 

sản xuất mực) thải 

Rắn 08 02 04 - - 

2 

Chất kết dính và chất bịt kín (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác trong nguyên 

liệu sản xuất) 

Lỏng 08 03 01 - 2.866 

3 

Mùn cưa, phoi bào, đầu mẩu, gỗ 

thừa, ván và gỗ dán vụn thải có các 

thành phần nguy hại 

Rắn 09 01 01 - - 

4 

Than hoạt tính (trong buồng hấp 

phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải 

Rắn 12 01 04 - - 
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TT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã chất 

thải 

Khối lượng (kg/năm) 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

5 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 - - 

6 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 - - 

7 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải Lỏng 17 01 06 - - 

8 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp 

suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có 

lớp lót rắn nguy hại như amiang) 

thải 

Rắn 18 01 02 - - 

9 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 03 - - 

10 

Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải bằng các vật liệu 

khác (như composit) 

Rắn 18 01 04 - - 

11 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 - - 

 Tổng cộng (kg/năm)   - 2.866 

 (Nguồn: Công ty TNHH Nhung Xương, 2025) 

Ghi chú: năm 2023 không phát sinh chất thải nguy hại. 

5.7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ: 

Trong thời gian 2 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo không có đợt kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở.
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI  

Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý sơ bộ đã được đấu nối với hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Tân Bình, không xả ra môi 

trường). 

Công ty TNHH Nhung Xương đã ký hợp đồng xử lý nước thải ba bên số 

032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ngày 03/06/2019 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 

Tân Bình và Công ty TNHH Gỗ Xuân Mạnh cùng Công ty TNHH Nhung Xương để xử lý 

nước thải phải sinh tại cơ sở. 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

− Giám sát nước thải: Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo 

quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

− Giám sát khí thải: Không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ theo quy 

định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

− Giám sát nước thải: Không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục theo 

quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

− Giám sát khí thải: Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục theo quy 

định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở: 

❖ Giám sát chất thải rắn sinh hoạt  

− Vị trí giám sát: Khu tập kết chất thải sinh hoạt  

− Mục tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở. 

Hiệu lực hợp đồng đối với đơn vị thu gom chất thải rắn. 

− Văn bản áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022. 

− Tần suất giám sát: hàng ngày 

❖ Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường  

− Vị trí giám sát: Khu tập kết chất rắn công nghiệp thông thường. 
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− Mục tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở. 

Hiệu lực hợp đồng đối với đơn vị thu gom chất thải rắn. 

− Văn bản áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022. 

− Tần suất giám sát: hàng ngày. 

❖ Giám sát chất thải nguy hại 

− Vị trí giám sát: Khu tập kết chất thải nguy hại. 

− Mục tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở. 

Hiệu lực hợp đồng đối với đơn vị thu gom chất thải nguy hại. 

− Văn bản áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022. 

− Tần suất giám sát: hàng ngày. 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM. 

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Stt Nội dung công việc 
Tần suất 

(đợt/năm) 

Kinh phí dự kiến 

(VNĐ) 

1 
Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường  
1 20.000.000 

 TỔNG CỘNG  20.000.000 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

−  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

−  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

− Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước. 

− Đảm bảo các nguồn thải do hoạt động của cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành: 

+ Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh của nhà máy xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9, Kv = 1,0) trước khi xả ra môi trường.  

+ Cường độ ồn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, độ rung 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT. 

− Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

nguy hại sẽ được phân loại, thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử 

lý theo đúng qui định theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022. 

− Đảm bảo thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 

chương VI của báo cáo (bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mà cơ 

sở đã cam kết). 

− Chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động và đóng phí 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương theo quy định. 

− Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, nếu có phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến 

môi trường hay sự cố môi trường, Chủ cơ sở cam kết sẽ đền bù và thực hiện khắc phục ô 

nhiễm xảy ra. 

− Chủ cơ sở cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam nếu để xảy ra các sự cố gây ô 

nhiễm môi trường tại nhà máy. 

− Chủ đầu tư cam kết tuân thủ các nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường. 
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CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤPNƯỚC KHU LIÊN HỢP -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      12/10/2023      đến ngày:     11/11/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3861106 -
3903504

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  3859916

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Địa chỉ KH:  LÔ 2A1, ĐƯỜNG CN7 VÀ CN10, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN

UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: Đ.CN7 KCN TÂN BÌNH-TT TÂN BÌNH-H.BẮC TÂN UYÊN

Mã số thuế KH:   3702697820

 

Danh bộ

8726.0100.27

Kỳ/Năm

11/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

40.370

Chỉ số mới

41.348

M3 Tiêu thụ

978

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 978 13.800 13.496.400

13.496.400
674.820

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 14.171.220

Bằng chữ:   Mười bốn triệu một trăm bảy mươi mốt ngàn hai trăm hai mươi đồng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 25/11/2023 11:41:19

Ngày  25   tháng  11   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



2023/12/30 14:31 VAT

https://nuocbdg-tt78.vnpt-invoice.com.vn/HomeNoLoginBDG/SearchByTaxCode# 1/1

Số:
4289363

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤPNƯỚC KHU LIÊN HỢP -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      12/11/2023      đến ngày:     11/12/2023   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3861106 -
3903504

Ký hiệu: 1K23TTN

Số BL:  4247867

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Địa chỉ KH:  LÔ 2A1, ĐƯỜNG CN7 VÀ CN10, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN

UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: Đ.CN7 KCN TÂN BÌNH-TT TÂN BÌNH-H.BẮC TÂN UYÊN

Mã số thuế KH:   3702697820

 

Danh bộ

8726.0100.27

Kỳ/Năm

12/2023

Khoán

0

Chỉ số cũ

41.348

Chỉ số mới

42.179

M3 Tiêu thụ

831

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 831 13.800 11.467.800

11.467.800
573.390

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 12.041.190

Bằng chữ:   Mười hai triệu không trăm bốn mươi mốt ngàn một trăm chín mươi đồng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 19/12/2023 10:35:25

Ngày  19   tháng  12   năm  2023
TỔNG GIÁM ĐỐC



2024/2/1 10:48 VAT

https://nuocbdg-tt78.vnpt-invoice.com.vn/HomeNoLoginBDG/SearchByTaxCode# 1/1

Số: 271766

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤPNƯỚC KHU LIÊN HỢP -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      12/12/2023      đến ngày:     11/1/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3861106 - 3903504

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  293565

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Địa chỉ KH:  LÔ 2A1, ĐƯỜNG CN7 VÀ CN10, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN

UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: Đ.CN7 KCN TÂN BÌNH-TT TÂN BÌNH-H.BẮC TÂN UYÊN

Mã số thuế KH:   3702697820

 

Danh bộ

8726.0100.27

Kỳ/Năm

01/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

42.179

Chỉ số mới

42.895

M3 Tiêu thụ

716

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 716 13.800 9.880.800

9.880.800
494.040

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 10.374.840

Bằng chữ:   Mười triệu ba trăm bảy mươi tư ngàn tám trăm bốn mươi đồng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/01/2024 09:30:10

Ngày  16   tháng  01   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



2024/3/12 10:54 VAT

https://nuocbdg-tt78.vnpt-invoice.com.vn/HomeNoLoginBDG/SearchByTaxCode# 1/1

Số: 690573

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤPNƯỚC KHU LIÊN HỢP -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      12/1/2024      đến ngày:     11/2/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3861106 - 3903504

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  714204

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Địa chỉ KH:  LÔ 2A1, ĐƯỜNG CN7 VÀ CN10, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN

UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: Đ.CN7 KCN TÂN BÌNH-TT TÂN BÌNH-H.BẮC TÂN UYÊN

Mã số thuế KH:   3702697820

 

Danh bộ

8726.0100.27

Kỳ/Năm

02/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

42.895

Chỉ số mới

43.400

M3 Tiêu thụ

505

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 505 13.800 6.969.000

6.969.000
348.450

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 7.317.450

Bằng chữ:   Bảy triệu ba trăm mười bảy ngàn bốn trăm năm mươi đồng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 20/02/2024 09:15:04

Ngày  20   tháng  02   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



2024/3/30 11:17 VAT

https://nuocbdg-tt78.vnpt-invoice.com.vn/HomeNoLoginBDG/SearchByTaxCode# 1/1

Số:
1049100

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤPNƯỚC KHU LIÊN HỢP -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      12/2/2024      đến ngày:     11/3/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3861106 -
3903504

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  1055420

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Địa chỉ KH:  LÔ 2A1, ĐƯỜNG CN7 VÀ CN10, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN

UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: Đ.CN7 KCN TÂN BÌNH-TT TÂN BÌNH-H.BẮC TÂN UYÊN

Mã số thuế KH:   3702697820

 

Danh bộ

8726.0100.27

Kỳ/Năm

03/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

43.400

Chỉ số mới

44.365

M3 Tiêu thụ

965

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 965 13.800 13.317.000

13.317.000
665.850

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 13.982.850

Bằng chữ:   Mười ba triệu chín trăm tám mươi hai ngàn tám trăm năm mươi đồng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/03/2024 09:18:16

Ngày  16   tháng  03   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 1391935

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

11 Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi
TP. TDM - T. Bình Dương

Chi nhánh:CHI NHÁNH CẤPNƯỚC KHU LIÊN HỢP -

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI

TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 SX 

Từ ngày:      12/3/2024      đến ngày:     11/4/2024   

Mã số thuế: 3700145694

Điện thoại: (0274) 3861106 -
3903504

Ký hiệu: 1K24TTN

Số BL:  1410109

Tên Khách Hàng:  CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Địa chỉ KH:  LÔ 2A1, ĐƯỜNG CN7 VÀ CN10, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN,

TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
DCLD: Đ.CN7 KCN TÂN BÌNH-TT TÂN BÌNH-H.BẮC TÂN UYÊN

Mã số thuế KH:   3702697820

 

Danh bộ

8726.0100.27

Kỳ/Năm

04/2024

Khoán

0

Chỉ số cũ

44.365

Chỉ số mới

45.438

M3 Tiêu thụ

1.073

M3 chia ra Đơn giá Tiền nước Số tiền phải trả

SX: 1.073 13.800 14.807.400

14.807.400
740.370

0

Tiền nước: 
Tiền thuế GTGT 5% :
Phí BV môi trường :    

Tổng số tiền phải trả: 15.547.770

Bằng chữ:   Mười lăm triệu năm trăm bốn mươi bảy ngàn bảy trăm bảy mươi đồng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ký ngày: 16/04/2024 10:18:57

Ngày  16   tháng  04   năm  2024
TỔNG GIÁM ĐỐC



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 29917

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070030663

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến

ngày 15/01/2024
kWh 66.400 - 132.604.950

 (kèm theo bảng kê số 1343355900 ngày 17 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 132.604.950

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.608.396

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
143.213.346

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bốn mươi ba triệu hai trăm mười ba nghìn ba trăm bốn mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 17/ 01/ 2024   13:31:40

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 26029

Ngày (Date) 12 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070029900

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến

ngày 10/01/2024
kWh 33.380 - 65.826.970

 (kèm theo bảng kê số 1342560687 ngày 12 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 65.826.970

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.266.158

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
71.093.128

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi mốt triệu không trăm chín mươi ba nghìn một trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 12/ 01/ 2024   09:15:36

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 53302

Ngày (Date) 16 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070030663

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến

ngày 15/02/2024
kWh 6.470 - 14.000.980

 (kèm theo bảng kê số 1353185931 ngày 16 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 14.000.980

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.120.078

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
15.121.058

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười lăm triệu một trăm hai mươi mốt nghìn không trăm năm mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 16/ 02/ 2024   15:32:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 83759

Ngày (Date) 04 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070030663

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2024 từ ngày 16/02/2024 đến

ngày 29/02/2024
kWh 57.950 - 120.173.050

 (kèm theo bảng kê số 1360484006 ngày 04 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 120.173.050

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.613.844

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
129.786.894

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 04/ 03/ 2024   13:53:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 53372

Ngày (Date) 16 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070029900

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến

ngày 10/02/2024
kWh 7.450 - 14.577.150

 (kèm theo bảng kê số 1353078371 ngày 16 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 14.577.150

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.166.172

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
15.743.322

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười lăm triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm hai mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 16/ 02/ 2024   15:32:29

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 83834

Ngày (Date) 04 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070029900

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2024 từ ngày 21/02/2024 đến

ngày 29/02/2024
kWh 34.810 - 67.986.290

 (kèm theo bảng kê số 1360165893 ngày 04 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 67.986.290

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.438.903

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
73.425.193

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi ba triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn một trăm chín mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 04/ 03/ 2024   13:53:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 91439

Ngày (Date) 18 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070030663

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến

ngày 15/03/2024
kWh 75.790 - 151.582.310

 (kèm theo bảng kê số 1364568588 ngày 18 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 151.582.310

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 12.126.585

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
163.708.895

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm linh tám nghìn tám trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 18/ 03/ 2024   10:57:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 89888

Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070029900

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến

ngày 10/03/2024
kWh 39.680 - 77.222.570

 (kèm theo bảng kê số 1363657329 ngày 11 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 77.222.570

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.177.806

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
83.400.376

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi ba triệu bốn trăm nghìn ba trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 11/ 03/ 2024   15:33:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 95027

Ngày (Date) 21 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070029900

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2024 từ ngày 11/03/2024 đến

ngày 20/03/2024
kWh 38.070 - 75.245.880

 (kèm theo bảng kê số 1365214968 ngày 21 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 75.245.880

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.019.670

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
81.265.550

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 21/ 03/ 2024   14:52:55

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THH

Số (No): 115093

Ngày (Date) 03 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Phú Giáo - Số TK: 0031002377007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1 đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, TT Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04070029900

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2024 từ ngày 21/03/2024 đến

ngày 31/03/2024
kWh 41.230 - 80.226.370

 (kèm theo bảng kê số 1372334459 ngày 03 tháng 04 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 80.226.370

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.418.110

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
86.644.480

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 04/ 2024   14:15:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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 1/2Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): XLTXTDM_QLM

Mã CQT (Code): 00D576873AFAAA45EDB2BE1858D3CA281C

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C23TTB

00000755(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

29 tháng 9 2023(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, Khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

Phí xử lý nước thải Tháng 08/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 611,20 7.347 4.490.5141

Phí xử lý bổ sung Tháng 08/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 611,20 26.449 16.165.8942

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 08/2023 (chỉ tiêu PH)

Mẫu 1,00 49.200 49.2003

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 08/2023 (chỉ tiêu Độ màu)

Mẫu 1,00 152.500 152.5004

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 08/2023 (chỉ tiêu TSS)

Mẫu 1,00 170.000 170.0005

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 08/2023 (chỉ tiêu COD)

Mẫu 1,00 285.000 285.0006

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 08/2023 (chỉ tiêu Amoni)

Mẫu 1,00 140.000 140.0007
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Tiep theo trang truoc - trang 2/2

 2/2Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): XLTXTDM_QLM

Mã CQT (Code): 00D576873AFAAA45EDB2BE1858D3CA281C

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C23TTB

00000755(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

29 tháng 9 2023(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, Khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

21.453.108(Total before VAT):Cộng tiền hàng

23.169.357Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate):  % 8 % 1.716.249Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai mươi ba triệu một trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm năm mươi bảy đồng
chẵn.

(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP TÂN BÌNH

29/09/2023

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)



P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n)

 -
 M

S
T

: 
0

1
0

1
2

4
3

1
5

0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): RKTXHRXP95B

Mã CQT (Code): 005CAEEB446906475A86D7882881BA4A45

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C23TTB

00000924(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 11 2023(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, Khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

Phí xử lý nước thải Tháng 10/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 669,60 7.314 4.897.4451

Phí xử lý bổ sung Tháng 10/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 669,60 26.330 17.630.8042

22.528.249(Total before VAT):Cộng tiền hàng

24.330.509Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate):  % 8 % 1.802.260Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi nghìn năm trăm linh chín đồng chẵn.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP TÂN BÌNH

27/11/2023

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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 1/2Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): N2T2FD_6R05

Mã CQT (Code): 0002318E46C705420CB0D556CA0182D26C

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C23TTB

00001069(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

29 tháng 12 2023(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, Khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

Phí xử lý nước thải Tháng 11/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 782,40 7.338 5.741.3061

Phí xử lý bổ sung Tháng 11/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 782,40 26.417 20.668.4732

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 11/2023 (chỉ tiêu PH)

Mẫu 1,00 49.200 49.2003

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 11/2023 (chỉ tiêu Độ màu)

Mẫu 1,00 152.500 152.5004

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 11/2023 (chỉ tiêu TSS)

Mẫu 1,00 170.000 170.0005

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 11/2023 (chỉ tiêu COD)

Mẫu 1,00 285.000 285.0006

Phí đo đạc các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
thải Tháng 11/2023 (chỉ tiêu Amoni)

Mẫu 1,00 140.000 140.0007
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Tiep theo trang truoc - trang 2/2

 2/2Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): N2T2FD_6R05

Mã CQT (Code): 0002318E46C705420CB0D556CA0182D26C

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C23TTB

00001069(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

29 tháng 12 2023(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, Khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

27.206.479(Total before VAT):Cộng tiền hàng

29.382.997Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate):  % 8 % 2.176.518Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai mươi chín triệu ba trăm tám mươi hai nghìn chín trăm chín mươi bảy
đồng chẵn.

(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP TÂN BÌNH

29/12/2023

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): G8C6IXGA80K

Mã CQT (Code): 007593D729A035472595233E732C34560D

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTB

00000034(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

26 tháng 01 2024(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

Phí xử lý nước thải Tháng 12/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 664,80 7.427 4.937.2471

Phí xử lý bổ sung Tháng 12/2023 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 664,80 26.735 17.773.6312

22.710.878(Total before VAT):Cộng tiền hàng

24.527.749Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate):  % 8 % 1.816.871Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai mươi bốn triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín
đồng chẵn.

(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP TÂN BÌNH

26/01/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=G8C6IXGA80K
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): ZKCJCPPM62WW

Mã CQT (Code): 00FDF6E79336764911B9513027AD8254D3

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTB

00000134(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 3 2024(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

Phí xử lý nước thải Tháng 02/2024 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 404,00 7.479 3.021.6081

Phí xử lý bổ sung Tháng 02/2024 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 404,00 41.883 16.920.5452

19.942.153(Total before VAT):Cộng tiền hàng

21.537.526Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate):  % 8 % 1.595.373Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai mươi mốt triệu năm trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu đồng
chẵn.

(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP TÂN BÌNH

27/03/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZKCJCPPM62WW
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): M9CGF735X80_

Mã CQT (Code): 00A1E7E16243854BBE938CD46CF561BAED

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTB

00000245(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

02 tháng 5 2024(Date) năm
(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

Đơn vị bán hàng

Mã số thuế

Địa chỉ

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

Điện thoại

Số tài khoản (Bank account):

(Tel):

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

3702068452

Lô 3A, Đường CN7, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

02746566668            -             Fax: 02743687888

650 0708065 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer):

3702697820Mã số thuế

Địa chỉ Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH  NHUNG XƯƠNGTên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

Phí xử lý nước thải Tháng 03/2024 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 772,00 7.637 5.896.1201

Phí xử lý bổ sung Tháng 03/2024 theo HĐ:
032/HĐXLNT/TBIP-XM-NX ký ngày 03/06/2019

m3 772,00 42.770 33.018.0832

38.914.203(Total before VAT):Cộng tiền hàng

42.027.340Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate):  % 8 % 3.113.137Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn mươi hai triệu không trăm hai mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi đồng
chẵn.

(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP TÂN BÌNH

02/05/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 28 tháng (month) 11 năm (year) 2022

Ký hiệu (Serial): 1C22TCD

Số (No.): 77

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702366152

Địa chỉ (Address): Số 258/6C, Khu Phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại (Tel): 02743776322 Fax: Website: moitruongchieuduong.com

Số tài khoản (Account No.): 5590201007578 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng Agribank - CN KCN Sóng Thần Dĩ An

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

a b c (1) (2) (3) = (1) x (2)

1 Phí thu gom rác thải công nghiệp thông thường ngày 28/11/2022 kg 4.600 2.000 9.200.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 9.200.000

Thuế GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 736.000

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 9.936.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Chín triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Ký ngày 28/11/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: 9TOK6RM0T5UF3M4. Mã của cơ quan thuế: 00AD86198A465D48549390D3E6616802DF



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 19 tháng (month) 09 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TCD

Số (No.): 79

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702366152

Địa chỉ (Address): Số 258/6C, Khu Phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại (Tel): 02743776322 Fax: Website: moitruongchieuduong.com

Số tài khoản (Account No.): 5590201007578 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng Agribank - CN KCN Sóng Thần Dĩ An

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

a b c (1) (2) (3) = (1) x (2)

1 Phí thu gom rác thải công nghiệp thông thường Kg 5.480 2.000 10.960.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 10.960.000

Thuế GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 876.800

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 11.836.800

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười một triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Ký ngày 19/09/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: QWGL2H3BEULCMTO. Mã của cơ quan thuế: 00C9A6BE97E5B047379D76FAB571883BC3



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 07 tháng (month) 11 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TCD

Số (No.): 97

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702366152

Địa chỉ (Address): Số 258/6C, Khu Phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại (Tel): 02743776322 Fax: Website: moitruongchieuduong.com

Số tài khoản (Account No.): 5590201007578 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng Agribank - CN KCN Sóng Thần Dĩ An

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

a b c (1) (2) (3) = (1) x (2)

1 Phí thu gom rác thải công nghiệp thông thường ngày 03/11/2023 Kg 6.040 2.000 12.080.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 12.080.000

Thuế GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 966.400

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 13.046.400

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười ba triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Ký ngày 07/11/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: VM5UNMY6UOL5ULE. Mã của cơ quan thuế: 00CCD690D9EE444A7D853977574820B246



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 27 tháng (month) 11 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TCD

Số (No.): 100

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702366152

Địa chỉ (Address): Số 258/6C, Khu Phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại (Tel): 02743776322 Fax: Website: moitruongchieuduong.com

Số tài khoản (Account No.): 5590201007578 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng Agribank - CN KCN Sóng Thần Dĩ An

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

a b c (1) (2) (3) = (1) x (2)

1 Phí thu gom rác thải công nghiệp thông thường ngày 25/11/2023 Kg 4.840 2.000 9.680.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 9.680.000

Thuế GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 774.400

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 10.454.400

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười triệu bốn trăm năm mươi bốn nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Ký ngày 27/11/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: 5HOJHQASFNSONO3. Mã của cơ quan thuế: 00F1653C638261467CB6235B3CC26155D3



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 15 tháng (month) 03 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCD

Số (No.): 16

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702366152

Địa chỉ (Address): Số 258/6C, Khu Phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại (Tel): 02743776322 Fax: Website: moitruongchieuduong.com

Số tài khoản (Account No.): 5590201007578 Ngân hàng (Bank): Ngân hàng Agribank - CN KCN Sóng Thần Dĩ An

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

Mã số thuế (Tax code): 3702697820

Địa chỉ (Address): Lô 2A1, đường CN7 và CN10, khu công nghiệp Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

a b c (1) (2) (3) = (1) x (2)

1 Phí thu gom rác thải công nghiệp thông thường Kg 5.580 2.000 11.160.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 11.160.000

Thuế GTGT  (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 892.800

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 12.052.800

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười hai triệu không trăm năm mươi hai nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN MÔI TRƯỜNG CHIÊU DƯƠNG

Ký ngày 15/03/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: BPM9CTSZB0XA339. Mã của cơ quan thuế: 00B3728E8E873B481ABAD9178FD7F98EBC
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CÔNG TY TNHH VẬT TƯ ĐẠI KHANG 

PHIẾU AN TOAN HÓA CHẤT 

Keo Uera Formaldehyde P2 
Số CAS: 25036-13-9 

Số UN: 

Số EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): 

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác ( nếu có): 

 

 

I.NHẬN DẠNG HÓA CHẤT 

Tên thường gọi của hóa chất:  

Tên thương mại: Keo P2 (Uera Formaldehyde P2) 

Tên khác ( không là tên khoa học): Keo dán gỗ 

Tên nhà sản xuất và địa chỉ: Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ ĐẠI KHANG 

Thửa đất số 775, tờ bản đồ số 12, khu phố 2, p. Vĩnh 

Tân, TP. Tân Uyên, T. Bình Dương 

ĐT: +84945098788 

Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu: 

Mục đích sử dụng: Dùng trong các ngành công nghiệp:  

Sản xuất các loại ván ép, ván MDF, ván okal 

 

 

II.THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC HÓA CHẤT 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng ( % theo trọng lượng) 

Formalin 37% 

Urea 

Melamine 

50-00-0 

57-13-6 

108-78-1 

CHHO 

CO(NH2)2 

C3H6N6 

<0.4% 

66% - 72% 

28% - 34% 

 

III.NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

1. Mức xếp loại nguy hiểm: 

R-23/24/25- Độc khi tiếp xúc vào da và nuốt phải 

R-39/23/24/25- Độc: nguy hiểm khi hít phải và dính vào mắt 

Dấu hiệu: Nguy hiểm. 

 

 
2. Cảnh báo nguy hiểm 

 Có thể gây mẫn cảm khi tiếp xúc da 

 

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU Y TẾ 

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt ( bị văng, dây vào mắt) 

Rửa mắt ngay với nhiều nước ít nhất 15 phút, thỉnh thoảng nheo mí mắt trên và mí mắt dưới. Chăm sóc y tế ngay lập 

tức. 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da( bị dây vào da) 

Ngay lập tức rửa sạch với nhiều nước, nếu có sẵn thì nên dùng xà phòng. Thay quần áo đã bị dính hóa chất và thay cả 

giày. 
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3. Trường hợp tiếp xúc theo đường hô hấp: Di chuyển nơi thoáng khí. Nếu không thể thở thì tiến hành hô hấp 

nhân tạo. Nếu khó thở thì cung cấp oxy và chuyển cấp cứu ngay lập tức. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa: ( ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất)  

Nếu nạn nhân còn có nhận thức được, cho uống nước hoặc thức uống khác đê rửa miệng, hoặc làm loãng hóa chất đã 

nuốt sau đó chuyển bệnh nhân đi cấp cứu. 

 

 

 

V. BIỆN PHÁP SỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…): 

Khó cháy 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Khí COx, NOx 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ: 

- Nhiệt, tia lửa, ngọn lửa, các chất acid, kiềm, các chất oxy hóa. 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp  

khác 

Hóa chất khô, CO2, nước phun hoặc bọt foam. Tắt tất cả các nguồn dễ gây cháy. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: 

Sử dụng mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ, ủng cao su khi tham gia chữa  

cháy 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) : Không có thông tin 

 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

Hạn chế rò rỉ, cô lập nơi xảy ra. Không để tràn hoặc chảy vào cống rãnh, mương lạch hoặc đất. 

Mang dụng cụ bảo hộ thích hợp.  

Thu gom chất lỏng khi có thể. Sử dụng dụng cụ và thiết bị thích hợp như, cát khô, đất sau đó  

cho vào thùng đựng chất thải hóa chất. 

Tập trung các thùng chứa và niêm phong. Di dời các thùng chứa và rửa sạch khu vực bằng  

nước. Thông tin cho cơ quan có thẩm quyền nếu sự cố có tính chất nghiêm trọng. Xem phần 13  

về cách xử lý. 

 

 

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

-Khi tiếp xúc với hóa chất, phải mặc áo dài tay, đeo găng tay bảo hộ  

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo : 

Khi không sử dụng, cần đóng kín sản phẩm tránh tràn đổ vào môi trường. Khi lưu trữ tránh các  

vật liệu không tương thích. Nên để xa thực phẩm , nước uống 

 

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 
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1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết 

Phải dùng quạt thông gió ở những nơi có nhiệt độ cao hơn môi trường hoặc để giữ nồng độ thấp  

hơn giới hạn cho phép. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ 

- Bảo vệ mặt: Mặt nạ 

- Bảo vệ tay: Găng tay 

- Bảo vệ chân:Ủng cao su 

4. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Như phương tiện bảo vệ cá nhân khi  

tiếp xúc,làm việc 

5. Các biện pháp vệ sinh: Tắm sạch bằng nước và xà phòng sau khi tiếp xúc. 

 

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): không có thông tin 

Màu sắc: Trong hoặc màu trắng đục Điểm nóng chảy (0C): không có thông tin 

Mùi đặc trưng: Mùi hăng nồng (nhẹ) Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo  

phương pháp xác định : > 100oC 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất  

tiêu chuẩn (20oC) : không có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không có thông tin 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp  

suất tiêu chuẩn. 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với  

không khí): không có thông tin 

Độ hòa tan trong nước: tan giới hạn trong nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp  

với không khí): không có thông tin 

Độ PH 7.5 – 9.5 Tỷ lệ hóa hơi: không có thông tin 

Khối lượng riêng (25oC) (Nước =1) : 1.220 – 

1.245g/cm3 

Các tính chất khác : không có thông tin 

 

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 

1. Tính ổn định : 

Sản phẩm ổn định trong điều kiện thao tác và vận chuyển theo trình bày ở trang thông tin kỹ  

thuật (TDS). Ở điều kiện bình thường không tạo ra chất nguy hiểm. 

2. Khả năng phản ứng: 

Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: 

Sản phẩm của phản ứng phân hủy: 

Ở điều kiện bình thường không có sản phẩm phân hủy nguy hiểm. 

- Phản ứng trùng hợp: 

 

 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Formalin 37% LD50 80mg/kg Miệng Thỏ 

     

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen …): 

Không có ảnh hưởng đáng kể hoặc không nguy hiểm. 

2. Các ảnh hưởng độc khác : 

Không có dữ liệu rõ ràng. 
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XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

1. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học:  

- Chỉ số BOD và COD: 0.68. 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Urea Formaldehyde  chậm  

nhưng không phân hủy sinh học 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: chậm 

 

 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ. 

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp) - Căn cứ theo quy định hiện hành Luật  

Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các văn bản hướng dẫn. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: không thuộc loại chất thải nguy hại. 

3. Biện pháp tiêu hủy: Chuyển giao cho đơn vị xử lý chất thải theo hợp đồng 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý : Không có 

 

 

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN 

 

Tên quy định 

 

 

 

 

Số  

UN 

 

 

Tên vận  

chuyển  

đường biển 

 

Loại nhóm hàng 

nguy hiểm 

Quy cách  

đóng gói 

 

Nhãn vận  

chuyển 

 

Thông  

tin bổ  

sung 

 

Quy định về vận  

chuyển hàng nguy  

hiểm của Việt 

Nam: 

- Nghị định số  

104/2009/NĐ-CP  

ngày 09/11/2009  

của CP quy định  

Danh mục hàng  

nguy hiểm và vận  

chuyển hàng nguy  

hiểm bằng 

phương  

tiện giao thông cơ  

giới đường bộ; 

- Nghị định số  

29/2005/NĐ-CP  

ngày 10/3/2005 

của  

CP quy định Danh  

mục hàng hóa 

nguy  

hiểm và việc vận 

tải  

hàng hóa nguy 

hiểm  

trên đường thủy 

nội 

địa. 

   thùng 

1200 kg,  

tank 

 Chưa  

có  

thông  

tin 
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Quy định về vận  

chuyển hàng nguy  

hiểm quốc tế của  

EU, USA… 

     Chưa  

có  

thông  

tin 

 

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới : Chưa có thông tin. 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: 

- Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5507:2002 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm  

và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Thông tư 28/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số  

điều của Luật Hóa Chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP. 

- Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân lọai và  

ghi nhãn hóa chất. 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 04/12/2023 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:  

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH vật tư ĐẠI KHANG 

 

Lưu ý người đọc: 

- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến  

thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện  

các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy  

theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































HIỆU CHỈNH

STT

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ HƠI DUNG MÔI

ĐỊA ĐIỂM

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ THI CÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

Add: 

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

VẼ - THIẾT KẾ

KIỂM TRA

TÊN BẢN VẼ

TỶ LỆ

HOÀN THÀNH

SỐ BẢN VẼ

NGÀY DUYỆT SỬA

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Tường tole 

Ống xoắn

O 200

Khử mùi

Than hoạt tính 2 lớp

Chụp hút

Van

O200

O150 O150
Van Van

O150 O 150
Van

Ống xoắn

2 lớp

CHI TIẾT A

A

Trụ đỡ
B

CHI TIẾT B

Trụ đỡ

Pad

C

Chụp hút: 2 cái

Chụp hút
C

O150 O150

CHI TIẾT C

O200

D

CHI TIẾT D

O150 O150
O200

O- Chia nhánh     200: 4 cái
- Van 150: 3 cái
- Mặt bích 200: 3 cái

O- Ống     200: 25m
O- Ống     150: 8m

O- Nối mềm     200: 1 cái

Cây đỡ

Nền xi măng

Cáp treo

Quạt hút

Tường gạch Tường gạch

Sàn đỡ

Tole

Trụ cột nhà xưởng hiện hữu

Thang

Nơi đặt bồn
hấp phụ

Sàn đỡ
(bằng thép dày 2mm) Đòn ngang

SÀN ĐỠ: 
- Kích thước: L1600 x B800
- Thang đứng: 6m
- Cây đỡ: 2 thanh thép hình chữ V, mỗi thanh dài 1m

Đầu ra của buồng hấp phụ
O200 Đầu vào của quạt

(nối bằng ống mềm)

Lớp than hoạt tínhTay cầm

O 200

Nón che m ưa

Nón che m ưa

O 200

CÔNG TY TNHH NHUNG XƯƠNG

LÔ 2A1, ĐƯỜNG CN7, KCN TÂN BÌNH
 BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TM & KTMT THANH HOA

76/19 Tây Hòa, P. Phước Long A, TP Thủ Đức

ĐẶNG VĂN DIỄN

NGUYỄN QUANG TRUNG

HÀ VĂN CHIẾN

THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 
HÚT MÙI HƠI DUNG MÔI



https://v3.camscanner.com/user/download
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